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BÀI 1: NH NG V N Đ  Ữ Ấ ỀBÀI 1: NH NG V N Đ  Ữ Ấ Ề
C  B N V  NHÀ N CƠ Ả Ề ƯỚC  B N V  NHÀ N CƠ Ả Ề ƯỚ



  

I. Ngu n g c Nhà n cồ ố ướI. Ngu n g c Nhà n cồ ố ướ

QUAN ĐI MỂQUAN ĐI MỂ

Phi Mácxít                            Mác - LêninPhi Mácxít                            Mác - Lênin



  

1. Nh ng quan đi m phi Mácxít ữ ể1. Nh ng quan đi m phi Mácxít ữ ể
v  ngu n g c Nhà n cề ồ ố ướv  ngu n g c Nhà n cề ồ ố ướ

1.1 Nh ng nhà t  t ng theo thuy t th n ữ ư ưở ế ầ1.1 Nh ng nhà t  t ng theo thuy t th n ữ ư ưở ế ầ
h cọh cọ

Th ng đượ ếTh ng đượ ế

Nhà n cướNhà n cướ

Vĩnh c u - b t bi nữ ấ ếVĩnh c u - b t bi nữ ấ ế



  

Phái giáo quy nềPhái giáo quy nề
Th ng đượ ếTh ng đượ ế

Nhân lo iạNhân lo iạ

Tinh th n                                               Th  xácầ ểTinh th n                                               Th  xácầ ể

Giáo hoàng                                               VuaGiáo hoàng                                               Vua



  

Phái dân quy nềPhái dân quy nề

Th ng đượ ếTh ng đượ ế

Nhân dânNhân dân

VuaVua



  

Phái quân chủPhái quân chủ

Th ng đượ ếTh ng đượ ế

VuaVua



  

1.2 Nh ng nhà t  t ng theo ữ ư ưở1.2 Nh ng nhà t  t ng theo ữ ư ưở
thuy t gia tr ngế ưởthuy t gia tr ngế ưở

Gia đình                                   Gia tr ngưởGia đình                                   Gia tr ngưở

Gia t cộGia t cộ

Th  t cị ộTh  t cị ộ

Ch ng t củ ộCh ng t củ ộ

Qu c gia                                   Nhà n cố ướQu c gia                                   Nhà n cố ướ



  

1.3 Nh ng nhà t  t ng theo ữ ư ưở1.3 Nh ng nhà t  t ng theo ữ ư ưở
thuy t kh  cế ế ướthuy t kh  cế ế ướ

Kh  c (H p đ ng)ế ướ ợ ồKh  c (H p đ ng)ế ướ ợ ồ

Nhà n cướNhà n cướ



  

1.4 Các nhà t  t ng theo ư ưở1.4 Các nhà t  t ng theo ư ưở
thuy t b o l cế ạ ựthuy t b o l cế ạ ự

B o l c gi a Th  t c A và Th  t c Bạ ự ữ ị ộ ị ộB o l c gi a Th  t c A và Th  t c Bạ ự ữ ị ộ ị ộ

Th  t c A chi n th ngị ộ ế ắTh  t c A chi n th ngị ộ ế ắ

Nhà n cướNhà n cướ



  

2. Quan đi m Mác – Lênin v  ể ề2. Quan đi m Mác – Lênin v  ể ề
ngu n g c Nhà n cồ ố ướngu n g c Nhà n cồ ố ướ

2.1 Xã h i nguyên thu  và t  ch c th  t c, ộ ỷ ổ ứ ị ộ2.1 Xã h i nguyên thu  và t  ch c th  t c, ộ ỷ ổ ứ ị ộ
b  l cộ ạb  l cộ ạ

Th  t c                                   T c tr ngị ộ ộ ưởTh  t c                                   T c tr ngị ộ ộ ưở

Bào t cộBào t cộ

B  l c                                      Th  lĩnhộ ạ ủB  l c                                      Th  lĩnhộ ạ ủ



  

2.2 S  phân hoá giai c p trong xã ự ấ2.2 S  phân hoá giai c p trong xã ự ấ
h i và Nhà n c xu t hi nộ ướ ấ ệh i và Nhà n c xu t hi nộ ướ ấ ệ

 L n phân công lao đ ng th  nh t: ngành ầ ộ ứ ấL n phân công lao đ ng th  nh t: ngành ầ ộ ứ ấ
chăn nuôi ra đ iờchăn nuôi ra đ iờ

 L n phân công lao đ ng th  hai: ngành ầ ộ ứL n phân công lao đ ng th  hai: ngành ầ ộ ứ
ti u th  công nghi p ra đ iể ủ ệ ờti u th  công nghi p ra đ iể ủ ệ ờ

 L n phân công lao đ ng th  ba: ngành ầ ộ ứL n phân công lao đ ng th  ba: ngành ầ ộ ứ
th ng nghi p ra đ iươ ệ ờth ng nghi p ra đ iươ ệ ờ



  

II. Khái ni m, b n ch t c a ệ ả ấ ủII. Khái ni m, b n ch t c a ệ ả ấ ủ
Nhà n cướNhà n cướ

1.1. Khái ni m Nhà n cệ ướKhái ni m Nhà n cệ ướ
 Là m t b  máy quy n l c đ c bi tộ ộ ề ự ặ ệLà m t b  máy quy n l c đ c bi tộ ộ ề ự ặ ệ
 Do giai c p th ng tr  l p raấ ố ị ậDo giai c p th ng tr  l p raấ ố ị ậ
 Nh m b o v  l i ích c a giai c p th ng ằ ả ệ ợ ủ ấ ốNh m b o v  l i ích c a giai c p th ng ằ ả ệ ợ ủ ấ ố

trịtrị
 Th c hi n ch c năng qu n lý xã h i ự ệ ứ ả ộTh c hi n ch c năng qu n lý xã h i ự ệ ứ ả ộ

theo ý chí c a giai c p th ng tr  ủ ấ ố ịtheo ý chí c a giai c p th ng tr  ủ ấ ố ị



  

2. B n ch t Nhà n cả ấ ướ2. B n ch t Nhà n cả ấ ướ
2.1 B n ch t giai c p c a Nhà n c (Tính ả ấ ấ ủ ướ2.1 B n ch t giai c p c a Nhà n c (Tính ả ấ ấ ủ ướ

giai c p)ấgiai c p)ấ

 Nhà n c là b  máy c ng ch  đ c bi t ướ ộ ưỡ ế ặ ệNhà n c là b  máy c ng ch  đ c bi t ướ ộ ưỡ ế ặ ệ
n m trong tay giai c p c m quy nằ ấ ầ ền m trong tay giai c p c m quy nằ ấ ầ ề

 Giai c p c m quy n s  d ng Nhà n c ấ ầ ề ử ụ ướGiai c p c m quy n s  d ng Nhà n c ấ ầ ề ử ụ ướ
đ  duy trì s  th ng tr  c a mình đ i v i ể ự ố ị ủ ố ớđ  duy trì s  th ng tr  c a mình đ i v i ể ự ố ị ủ ố ớ
toàn xã h i, trên c  3 m t: chính tr , kinh ộ ả ặ ịtoàn xã h i, trên c  3 m t: chính tr , kinh ộ ả ặ ị
t  và t  t ng ế ư ưởt  và t  t ng ế ư ưở



  

2.2 B n ch t xã h i c a Nhà ả ấ ộ ủ2.2 B n ch t xã h i c a Nhà ả ấ ộ ủ
n c (Tính xã h i)ướ ộn c (Tính xã h i)ướ ộ

 Nhà n c ph i ph c v  nh ng nhu c u ướ ả ụ ụ ữ ầNhà n c ph i ph c v  nh ng nhu c u ướ ả ụ ụ ữ ầ
mang tính ch t công cho xã h i nh : xây ấ ộ ưmang tính ch t công cho xã h i nh : xây ấ ộ ư
d ng b nh vi n, tr ng h c, đ ng sá…ự ệ ệ ườ ọ ườd ng b nh vi n, tr ng h c, đ ng sá…ự ệ ệ ườ ọ ườ



  

III. Thu c tính c a Nhà n cộ ủ ướIII. Thu c tính c a Nhà n cộ ủ ướ

1. NN thi t l p quy n l c côngế ậ ề ự1. NN thi t l p quy n l c côngế ậ ề ự

2. NN phân chia dân c  thành các đ n v  ư ơ ị2. NN phân chia dân c  thành các đ n v  ư ơ ị
hành chính lãnh thổhành chính lãnh thổ

3. NN có ch  quy n qu c giaủ ế ố3. NN có ch  quy n qu c giaủ ế ố

4. NN ban hành pháp lu tậ4. NN ban hành pháp lu tậ

5. NN thu thu  và phát hành ti nế ề5. NN thu thu  và phát hành ti nế ề



  

IV. Ch c năng c a NNứ ủIV. Ch c năng c a NNứ ủ

1.1. Khái ni m:ệKhái ni m:ệ

 Là nh ng m t ho t đ ng ch  y u c a ữ ặ ạ ộ ủ ế ủLà nh ng m t ho t đ ng ch  y u c a ữ ặ ạ ộ ủ ế ủ
NNNN

 Nh m th c hi n nh ng nhi m v  đ t ra ằ ự ệ ữ ệ ụ ặNh m th c hi n nh ng nhi m v  đ t ra ằ ự ệ ữ ệ ụ ặ
c a NNủc a NNủ

 Th  hi n vai trò và b n ch t c a NNể ệ ả ấ ủTh  hi n vai trò và b n ch t c a NNể ệ ả ấ ủ



  

2. Phân lo i ch c năngạ ứ2. Phân lo i ch c năngạ ứ

2.1 Ch c năng đ i n iứ ố ộ2.1 Ch c năng đ i n iứ ố ộ

2.2 Ch c năng đ i ngo iứ ố ạ2.2 Ch c năng đ i ngo iứ ố ạ



  

3. Hình th c th c hi n ch c ứ ự ệ ứ3. Hình th c th c hi n ch c ứ ự ệ ứ
năngnăng

    HHình th c                                    C  quanứ ơình th c                                    C  quanứ ơ

 Xây d ng pháp lu t                          Lự ậXây d ng pháp lu t                          Lự ậ p pháp ập pháp ậ

 T  ch c th c hi n pháp lu t         Hổ ứ ự ệ ậT  ch c th c hi n pháp lu t         Hổ ứ ự ệ ậ ành phápành pháp

 B o v  pháp lu t                              Tả ệ ậB o v  pháp lu t                              Tả ệ ậ  phápư phápư



  

4. Ph ng pháp th c hi n ươ ự ệ4. Ph ng pháp th c hi n ươ ự ệ
ch c năngứch c năngứ

 Ph ng pháp thuy t ph cươ ế ụPh ng pháp thuy t ph cươ ế ụ

 Ph ng pháp c ng chươ ưỡ ếPh ng pháp c ng chươ ưỡ ế



  

V. Ki u và hình th c NNể ứV. Ki u và hình th c NNể ứ

1.1. Ki u NNểKi u NNể

 Là t ng th  các d u hi u c  b n đ c ổ ể ấ ệ ơ ả ặLà t ng th  các d u hi u c  b n đ c ổ ể ấ ệ ơ ả ặ
thù c a NNủthù c a NNủ

 Th  hi n b n ch t giai c p và nh ng ể ệ ả ấ ấ ữTh  hi n b n ch t giai c p và nh ng ể ệ ả ấ ấ ữ
đi u ki n t n t i, phát tri n c a NNề ệ ồ ạ ể ủđi u ki n t n t i, phát tri n c a NNề ệ ồ ạ ể ủ

 Trong m t hình thái kinh t  - xã h i ộ ế ộTrong m t hình thái kinh t  - xã h i ộ ế ộ
nh t đ nhấ ịnh t đ nhấ ị



  

Các ki u NN:ểCác ki u NN:ể

Ki u NN ch  nôể ủKi u NN ch  nôể ủ

Ki u NN phong ki nể ếKi u NN phong ki nể ế

Ki u NN t  s nể ư ảKi u NN t  s nể ư ả

Ki u NN xã h i ch  nghĩaể ộ ủKi u NN xã h i ch  nghĩaể ộ ủ



  

1.1 Ki u NN ch  nôể ủ1.1 Ki u NN ch  nôể ủ

 Là ki u NN đ u tiên trong l ch sể ầ ị ửLà ki u NN đ u tiên trong l ch sể ầ ị ử
 Ph ng th c s n xu t chi m h u nô lươ ứ ả ấ ế ữ ệPh ng th c s n xu t chi m h u nô lươ ứ ả ấ ế ữ ệ
 NN ch  nô là công c  c a giai c p ch  ủ ụ ủ ấ ủNN ch  nô là công c  c a giai c p ch  ủ ụ ủ ấ ủ

nô dùng đ  áp b c, bóc l t nô lể ứ ộ ệnô dùng đ  áp b c, bóc l t nô lể ứ ộ ệ
 Đ u tranh c a nô l  mang tính t  phát, ấ ủ ệ ựĐ u tranh c a nô l  mang tính t  phát, ấ ủ ệ ự

ch a ph i là đ u tranh giai c pư ả ấ ấch a ph i là đ u tranh giai c pư ả ấ ấ



  

1.2 Ki u NN phong ki nể ế1.2 Ki u NN phong ki nể ế

 Giai c p đ a ch  phong ki n >< Giai c p ấ ị ủ ế ấGiai c p đ a ch  phong ki n >< Giai c p ấ ị ủ ế ấ
nông dânnông dân

 Là công c  bóc l t c a giai c p đ a chụ ộ ủ ấ ị ủLà công c  bóc l t c a giai c p đ a chụ ộ ủ ấ ị ủ

 D a trên ch  đ  s  h u v  ru ng đ t ự ế ộ ở ữ ề ộ ấD a trên ch  đ  s  h u v  ru ng đ t ự ế ộ ở ữ ề ộ ấ
c a giai c p đ a chủ ấ ị ủc a giai c p đ a chủ ấ ị ủ

 Nông dân ph i n p tô cho đ a chả ộ ị ủNông dân ph i n p tô cho đ a chả ộ ị ủ



  

1.3 Ki u NN t  s nể ư ả1.3 Ki u NN t  s nể ư ả

 Giai c p t  s n >< Giai c p vô s nấ ư ả ấ ảGiai c p t  s n >< Giai c p vô s nấ ư ả ấ ả

 Là công c  bóc l t c a giai c p t  s nụ ộ ủ ấ ư ảLà công c  bóc l t c a giai c p t  s nụ ộ ủ ấ ư ả

 D a trên ch  đ  t  h u v  t  li u s n ự ế ộ ư ữ ề ư ệ ảD a trên ch  đ  t  h u v  t  li u s n ự ế ộ ư ữ ề ư ệ ả
xu tấxu tấ



  

1.4 Ki u NN xã h i ch  nghĩaể ộ ủ1.4 Ki u NN xã h i ch  nghĩaể ộ ủ

 Là ki u NN ti n b  và cu i cùng trong ể ế ộ ốLà ki u NN ti n b  và cu i cùng trong ể ế ộ ố
l ch sị ửl ch sị ử

 Là NN c a giai c p công nhân và toàn ủ ấLà NN c a giai c p công nhân và toàn ủ ấ
th  nhân dân lao đ ngể ộth  nhân dân lao đ ngể ộ

 Nh m xoá b  giai c p, áp b c, bóc l t và ằ ỏ ấ ứ ộNh m xoá b  giai c p, áp b c, bóc l t và ằ ỏ ấ ứ ộ
th c hi n công b ng xã h iự ệ ằ ộth c hi n công b ng xã h iự ệ ằ ộ

 D a trên ch  đ  công h u v  t  li u s n ự ế ộ ữ ề ư ệ ảD a trên ch  đ  công h u v  t  li u s n ự ế ộ ữ ề ư ệ ả
xu tấxu tấ



  

2. Hình th c NN (Mô hình NN)ứ2. Hình th c NN (Mô hình NN)ứ

2.1 Khái ni m hình th c NNệ ứ2.1 Khái ni m hình th c NNệ ứ

 Là cách t  ch c quy n l c NN cùng v i ổ ứ ề ự ớLà cách t  ch c quy n l c NN cùng v i ổ ứ ề ự ớ
các ph ng pháp th c hi n quy n l c đóươ ự ệ ề ựcác ph ng pháp th c hi n quy n l c đóươ ự ệ ề ự

 Có 3 y u t : hình th c chính th , hình ế ố ứ ểCó 3 y u t : hình th c chính th , hình ế ố ứ ể
th c c u trúc lãnh th  và ch  đ  chính trứ ấ ổ ế ộ ịth c c u trúc lãnh th  và ch  đ  chính trứ ấ ổ ế ộ ị



  

2.2 Các y u t  t o thành hình ế ố ạ2.2 Các y u t  t o thành hình ế ố ạ
th c NNứth c NNứ

Y u t  1: Hình th c chính thế ố ứ ểY u t  1: Hình th c chính thế ố ứ ể
 Khái ni m: là cách th c t  ch c và trình ệ ứ ổ ứKhái ni m: là cách th c t  ch c và trình ệ ứ ổ ứ

t  thành l p các c  quan t i cao c a NN ự ậ ơ ố ủt  thành l p các c  quan t i cao c a NN ự ậ ơ ố ủ
cùng v i m i quan h  gi a các c  quan ớ ố ệ ữ ơcùng v i m i quan h  gi a các c  quan ớ ố ệ ữ ơ

yấyấ

 Có 2 d ng c  b n: chính th  quân ch  ạ ơ ả ể ủCó 2 d ng c  b n: chính th  quân ch  ạ ơ ả ể ủ
và chính th  c ng hoàể ộvà chính th  c ng hoàể ộ



  

Chính th  quân ch :ể ủChính th  quân ch :ể ủ

 Quy n l c NN t p trung toàn b  hay m t ề ự ậ ộ ộQuy n l c NN t p trung toàn b  hay m t ề ự ậ ộ ộ
ph n trong tay ng i đ ng đ u NN và ầ ườ ứ ầph n trong tay ng i đ ng đ u NN và ầ ườ ứ ầ
đ c chuy n giao theo nguyên t c th a ượ ể ắ ừđ c chuy n giao theo nguyên t c th a ượ ể ắ ừ
k .ếk .ế

 Có 2 lo i:ạCó 2 lo i:ạ
- Quân ch  tuy t đ iủ ệ ốQuân ch  tuy t đ iủ ệ ố
- Quân ch  h n ch  (quân ch  đ i ngh  ủ ạ ế ủ ạ ịQuân ch  h n ch  (quân ch  đ i ngh  ủ ạ ế ủ ạ ị

hay quân ch  l p hi n)ủ ậ ếhay quân ch  l p hi n)ủ ậ ế



  

Chính th  c ng hoàể ộChính th  c ng hoàể ộ
 Quy n l c t i cao c a NN thu c v  m t ề ự ố ủ ộ ề ộQuy n l c t i cao c a NN thu c v  m t ề ự ố ủ ộ ề ộ

c  quan c p cao do dân b u ra theo ơ ấ ầc  quan c p cao do dân b u ra theo ơ ấ ầ
nhi m kỳệnhi m kỳệ

 Có 2 d ng chính: ạCó 2 d ng chính: ạ
- C ng hoà quý t cộ ộC ng hoà quý t cộ ộ
- C ng hoà dân ch . Có 2 d ng: C ng ộ ủ ạ ộC ng hoà dân ch . Có 2 d ng: C ng ộ ủ ạ ộ

hoà t ng th ng và c ng hoà đ i ngh . ổ ố ộ ạ ịhoà t ng th ng và c ng hoà đ i ngh . ổ ố ộ ạ ị
Ngoài ra còn có c ng hoà l ng tínhộ ưỡNgoài ra còn có c ng hoà l ng tínhộ ưỡ



  

Y u t  2: Hình th c c u trúc ế ố ứ ấY u t  2: Hình th c c u trúc ế ố ứ ấ
lãnh thổlãnh thổ

 Là s  c u t o c a NN thành các đ n v  ự ấ ạ ủ ơ ịLà s  c u t o c a NN thành các đ n v  ự ấ ạ ủ ơ ị
hành chính lãnh th  và xác l p m i quan ổ ậ ốhành chính lãnh th  và xác l p m i quan ổ ậ ố
h  gi a các c  quan NN  trung ng ệ ữ ơ ở ươh  gi a các c  quan NN  trung ng ệ ữ ơ ở ươ
v i đ a ph ngớ ị ươv i đ a ph ngớ ị ươ

 Có 2 d ng c  b n:ạ ơ ảCó 2 d ng c  b n:ạ ơ ả
- NN đ n nh tơ ấNN đ n nh tơ ấ
- NN liên bangNN liên bang



  

Y u t  3: Ch  đ  chính trế ố ế ộ ịY u t  3: Ch  đ  chính trế ố ế ộ ị

 Là t ng th  các ph ng pháp, th  đo n ổ ể ươ ủ ạLà t ng th  các ph ng pháp, th  đo n ổ ể ươ ủ ạ
mà NNN s  d ng đ  th c hi n quy n ử ụ ể ự ệ ềmà NNN s  d ng đ  th c hi n quy n ử ụ ể ự ệ ề
l c NNựl c NNự

 Có 2 d ng c  b n:ạ ơ ảCó 2 d ng c  b n:ạ ơ ả
- Ch  đ  dân chế ộ ủCh  đ  dân chế ộ ủ
- Ch  đ  ph n (phi) dân chế ộ ả ủCh  đ  ph n (phi) dân chế ộ ả ủ



  

VI. B  máy NNộVI. B  máy NNộ
1. Khái ni mệ1. Khái ni mệ

 Là h  th ng các c  quan t  Trung ng ệ ố ơ ừ ươLà h  th ng các c  quan t  Trung ng ệ ố ơ ừ ươ
đ n đ a ph ngế ị ươđ n đ a ph ngế ị ươ

 Đ c t  ch c và ho t đ ng theo nh ng ượ ổ ứ ạ ộ ữĐ c t  ch c và ho t đ ng theo nh ng ượ ổ ứ ạ ộ ữ
nguyên t c chung, th ng nh tắ ố ấnguyên t c chung, th ng nh tắ ố ấ

 Nh m th c hi n nh ng ch c năng c a ằ ự ệ ữ ứ ủNh m th c hi n nh ng ch c năng c a ằ ự ệ ữ ứ ủ
NNNN



  

Đ c đi m c a c  quan NN:ặ ể ủ ơĐ c đi m c a c  quan NN:ặ ể ủ ơ
 Là b  ph n h p thành b  máy NNộ ậ ợ ộLà b  ph n h p thành b  máy NNộ ậ ợ ộ
 Vi c thành l p, ho t đ ng hay gi i th  ệ ậ ạ ộ ả ểVi c thành l p, ho t đ ng hay gi i th  ệ ậ ạ ộ ả ể

đ u ph i tuân theo quy đ nh c a pháp ề ả ị ủđ u ph i tuân theo quy đ nh c a pháp ề ả ị ủ
lu tậlu tậ

 Ho t đ ng mang tính quy n l c:ạ ộ ề ựHo t đ ng mang tính quy n l c:ạ ộ ề ự
- Ban hành văn b n pháp lu t có tính b t ả ậ ắBan hành văn b n pháp lu t có tính b t ả ậ ắ

bu c thi hànhộbu c thi hànhộ
- Có quy n ki m tra, giám sát vi c th c ề ể ệ ựCó quy n ki m tra, giám sát vi c th c ề ể ệ ự

hi n nh ng văn b n đóệ ữ ảhi n nh ng văn b n đóệ ữ ả



  

2. Các lo i c  quan trong b  ạ ơ ộ2. Các lo i c  quan trong b  ạ ơ ộ
máy NNmáy NN

 C  quan l p phápơ ậC  quan l p phápơ ậ

 C  quan hành phápơC  quan hành phápơ

 C  quan t  phápơ ưC  quan t  phápơ ư



  

B  máy NN ch  nôộ ủB  máy NN ch  nôộ ủ

 Ch a có s  phân bi t thành h  th ng ư ự ệ ệ ốCh a có s  phân bi t thành h  th ng ư ự ệ ệ ố
các c  quanơcác c  quanơ

 Ch  nô v a là ng i lãnh đ o quân đ i, ủ ừ ườ ạ ộCh  nô v a là ng i lãnh đ o quân đ i, ủ ừ ườ ạ ộ
c nh sát, v a là ng i qu n lý hành ả ừ ườ ảc nh sát, v a là ng i qu n lý hành ả ừ ườ ả
chính, v a là quan toàừchính, v a là quan toàừ



  

B  máy NN phong ki nộ ếB  máy NN phong ki nộ ế
 Đã đ c t  ch c thành các c  quan ượ ổ ứ ơĐã đ c t  ch c thành các c  quan ượ ổ ứ ơ

t ng đ i hoàn ch nh t  Trung ng đ n ươ ố ỉ ừ ươ ết ng đ i hoàn ch nh t  Trung ng đ n ươ ố ỉ ừ ươ ế
đ a ph ng.Tuy nhiên, đây là m t b  ị ươ ộ ộđ a ph ng.Tuy nhiên, đây là m t b  ị ươ ộ ộ
máy đ c tài, quan liêu, phân hàng theo ộmáy đ c tài, quan liêu, phân hàng theo ộ
đ ng c pẳ ấđ ng c pẳ ấ

  trung ng: Vua, các quan tri u đìnhỞ ươ ề trung ng: Vua, các quan tri u đìnhỞ ươ ề
  đ a ph ng: các quan l i đ a ph ng Ở ị ươ ạ ị ươ đ a ph ng: các quan l i đ a ph ng Ở ị ươ ạ ị ươ

do Vua b  nhi mổ ệdo Vua b  nhi mổ ệ
 Đã có quân đ i, c nh sát, nhà tù, toà án ộ ảĐã có quân đ i, c nh sát, nhà tù, toà án ộ ả

và các c  quan khácơvà các c  quan khácơ



  

B  máy NN t  s nộ ư ảB  máy NN t  s nộ ư ả

 Đã đ t t i m c hoàn thi n khá caoạ ớ ứ ệĐã đ t t i m c hoàn thi n khá caoạ ớ ứ ệ

 Phân thành 3 lo i c  quan : l p pháp, ạ ơ ậPhân thành 3 lo i c  quan : l p pháp, ạ ơ ậ
hành pháp, t  pháp theo nguyên t c tam ư ắhành pháp, t  pháp theo nguyên t c tam ư ắ
quy n phân l pề ậquy n phân l pề ậ



  

B  máy NN XHCNộB  máy NN XHCNộ

 Nguyên t c t p quy n: quy n l c t p ắ ậ ề ề ự ậNguyên t c t p quy n: quy n l c t p ắ ậ ề ề ự ậ
trung vào tay nhân dântrung vào tay nhân dân

 Nhân dân s  d ng quy n l c c a mình ử ụ ề ự ủNhân dân s  d ng quy n l c c a mình ử ụ ề ự ủ
thông qua các c  quan đ i di nơ ạ ệthông qua các c  quan đ i di nơ ạ ệ

 Có s  phân công rõ ràng: l p pháp, hành ự ậCó s  phân công rõ ràng: l p pháp, hành ự ậ
pháp, t  phápưpháp, t  phápư



    

BÀI 2:BÀI 2:
 NH NG V N Đ  C  B N Ữ Ấ Ề Ơ Ả NH NG V N Đ  C  B N Ữ Ấ Ề Ơ Ả

V  PHÁP LU TỀ ẬV  PHÁP LU TỀ Ậ



  

I. Ngu n g c, khái ni m pháp lu tồ ố ệ ậI. Ngu n g c, khái ni m pháp lu tồ ố ệ ậ

1.1. Ngu n g c pháp lu tồ ố ậNgu n g c pháp lu tồ ố ậ
 Thuy t th n h c:ế ầ ọThuy t th n h c:ế ầ ọ

  Th ng đượ ếTh ng đượ ế

Nhà n cướNhà n cướ

Pháp lu tậPháp lu tậ



  

Thuy t t  s n:ế ư ảThuy t t  s n:ế ư ả

      

          Xã h i                                   Pháp lu tộ ậXã h i                                   Pháp lu tộ ậ



  

Quan đi m h c thuy t Mac - ể ọ ếQuan đi m h c thuy t Mac - ể ọ ế
LêninLênin

 Pháp lu t và NN là 2 hi n t ng cùng ậ ệ ượPháp lu t và NN là 2 hi n t ng cùng ậ ệ ượ
xu t hi n, t n t i, phát tri n và tiêu vong ấ ệ ồ ạ ểxu t hi n, t n t i, phát tri n và tiêu vong ấ ệ ồ ạ ể
g n li n v i nhauắ ề ớg n li n v i nhauắ ề ớ

 Pháp lu t và NN là nh ng hi n t ng XH ậ ữ ệ ượPháp lu t và NN là nh ng hi n t ng XH ậ ữ ệ ượ
mang tính l ch s  , đ u là sp c a XH có ị ử ề ủmang tính l ch s  , đ u là sp c a XH có ị ử ề ủ
giai c p và đ u tranh giai c pấ ấ ấgiai c p và đ u tranh giai c pấ ấ ấ

 Nguyên nhân hình thành NN cũng là Nguyên nhân hình thành NN cũng là 
nguyên nhân hình thành pháp lu t: s  t  ậ ự ưnguyên nhân hình thành pháp lu t: s  t  ậ ự ư
h u, giai c p và đ u tranh giai c pữ ấ ấ ấh u, giai c p và đ u tranh giai c pữ ấ ấ ấ



  

Th i kỳ c ng s n nguyên thuờ ộ ả ỷTh i kỳ c ng s n nguyên thuờ ộ ả ỷ

 Ch a có NN                       ch a có PLư ưCh a có NN                       ch a có PLư ư

 Trât t  xã h i đ c duy trì b ng: phong ự ộ ượ ằTrât t  xã h i đ c duy trì b ng: phong ự ộ ượ ằ
t c, t p quán, đ o đ c, các tín đi u tôn ụ ậ ạ ứ ềt c, t p quán, đ o đ c, các tín đi u tôn ụ ậ ạ ứ ề
giáogiáo



  

Khi XH hình thành giai c p:ấKhi XH hình thành giai c p:ấ
 Giai c p s  h u tài s n              giai c p ấ ở ữ ả ấGiai c p s  h u tài s n              giai c p ấ ở ữ ả ấ

th ng trố ịth ng trố ị

 Giai c p th ng tr                Nhà n cấ ố ị ướGiai c p th ng tr                Nhà n cấ ố ị ướ

                                                                                        

                                                                                          Pháp lu tậPháp lu tậ

(ch n l c nh ng phong t c, t p quán, tín ọ ọ ữ ụ ậ(ch n l c nh ng phong t c, t p quán, tín ọ ọ ữ ụ ậ
đi u tôn giáo có l i cho mình và đ  ra ề ợ ềđi u tôn giáo có l i cho mình và đ  ra ề ợ ề
nh ng quy đ nh m i)ữ ị ớnh ng quy đ nh m i)ữ ị ớ



  

2. Khái ni m PLệ2. Khái ni m PLệ

 Là h  th ng các quy t c x  s  mang tính ệ ố ắ ử ựLà h  th ng các quy t c x  s  mang tính ệ ố ắ ử ự
b t bu c chungắ ộb t bu c chungắ ộ

 Do NN đ t ra ho c th a nh nặ ặ ừ ậDo NN đ t ra ho c th a nh nặ ặ ừ ậ
 Th  hi n ý chí c a NNể ệ ủTh  hi n ý chí c a NNể ệ ủ
 Đ c NN b o đ m th c hi nượ ả ả ự ệĐ c NN b o đ m th c hi nượ ả ả ự ệ
 Nh m đi u ch nh các quan h  xã h iằ ề ỉ ệ ộNh m đi u ch nh các quan h  xã h iằ ề ỉ ệ ộ



  

II. B n ch t PLả ấII. B n ch t PLả ấ
1. B n ch t giai c p (Tính giai c p)ả ấ ấ ấ1. B n ch t giai c p (Tính giai c p)ả ấ ấ ấ

 PL do NN đ t ra th  hi n ý chí c a giai ặ ể ệ ủPL do NN đ t ra th  hi n ý chí c a giai ặ ể ệ ủ
c p th ng tr .ấ ố ịc p th ng tr .ấ ố ị

 Giai c p th ng tr  c  th  hoá ý chí c a ấ ố ị ụ ể ủGiai c p th ng tr  c  th  hoá ý chí c a ấ ố ị ụ ể ủ
mình thông qua NN thành các quy t c x  ắ ửmình thông qua NN thành các quy t c x  ắ ử
s  áp đ t lên XH bu c m i ng i ph i ự ặ ộ ọ ườ ảs  áp đ t lên XH bu c m i ng i ph i ự ặ ộ ọ ườ ả
tuân theotuân theo



  

B n ch t xã h i (Tính xã h i)ả ấ ộ ộB n ch t xã h i (Tính xã h i)ả ấ ộ ộ

 PL còn là công c , ph ng ti n đ  t  ụ ươ ệ ể ổPL còn là công c , ph ng ti n đ  t  ụ ươ ệ ể ổ
ch c đ i s ng xã h iứ ờ ố ộch c đ i s ng xã h iứ ờ ố ộ

 PL còn ph i th  hi n ý chí và l i ích c a ả ể ệ ợ ủPL còn ph i th  hi n ý chí và l i ích c a ả ể ệ ợ ủ
các giai t ng khác trong XH  nh ng ầ ở ữcác giai t ng khác trong XH  nh ng ầ ở ữ
m c đ  khác nhau tuỳ thuo c vào b n ứ ộ ệ ảm c đ  khác nhau tuỳ thuo c vào b n ứ ộ ệ ả
ch t c a NN đóấ ủch t c a NN đóấ ủ



  

III. Thu c tính c a PLộ ủIII. Thu c tính c a PLộ ủ

 Tính quy ph m và ph  bi nạ ổ ếTính quy ph m và ph  bi nạ ổ ế

 Tính c ng chưỡ ếTính c ng chưỡ ế

 Tính xác đ nh ch t ch  v  m t hình th cị ặ ẽ ề ặ ứTính xác đ nh ch t ch  v  m t hình th cị ặ ẽ ề ặ ứ



  

IV. Ch c năng, vai trò c a PLứ ủIV. Ch c năng, vai trò c a PLứ ủ

1.1. Ch c năng ứCh c năng ứ

 Đi u ch nh các QHXHề ỉĐi u ch nh các QHXHề ỉ
 B o v  các QHXHả ệB o v  các QHXHả ệ
 Giáo d cụGiáo d cụ



  

2. Vai trò2. Vai trò
 Là ph ng ti n ch  y u đ  NN qu n lý ươ ệ ủ ế ể ảLà ph ng ti n ch  y u đ  NN qu n lý ươ ệ ủ ế ể ả

m i m t c a đ i s ng XHọ ặ ủ ờ ốm i m t c a đ i s ng XHọ ặ ủ ờ ố
 Là ph ng ti n đ  b o v  các quy n và ươ ệ ể ả ệ ềLà ph ng ti n đ  b o v  các quy n và ươ ệ ể ả ệ ề

l i ích h p pháp c a công dânợ ợ ủl i ích h p pháp c a công dânợ ợ ủ
 Là c  s  hoàn thi n b  máy NN và tăng ơ ở ệ ộLà c  s  hoàn thi n b  máy NN và tăng ơ ở ệ ộ

c ng quy n l c NNườ ề ực ng quy n l c NNườ ề ự
 Góp ph n t o d ng nh ng quan h  m iầ ạ ự ữ ệ ớGóp ph n t o d ng nh ng quan h  m iầ ạ ự ữ ệ ớ
 Là c  s  t o l p m i quan h  đ i ngo iơ ở ạ ậ ố ệ ố ạLà c  s  t o l p m i quan h  đ i ngo iơ ở ạ ậ ố ệ ố ạ



  

V. M i quan h  gi a PL v i ố ệ ữ ớV. M i quan h  gi a PL v i ố ệ ữ ớ
nh ng hi n t ng XH khácữ ệ ượnh ng hi n t ng XH khácữ ệ ượ

1.1. Gi a PL v i NNữ ớGi a PL v i NNữ ớ

 Là nh ng y u t  thu c ki n trúc th ng ữ ế ố ộ ế ượLà nh ng y u t  thu c ki n trúc th ng ữ ế ố ộ ế ượ
t ngầt ngầ

 Có m i quan h  bi n ch ng, tác đ ng ố ệ ệ ứ ộCó m i quan h  bi n ch ng, tác đ ng ố ệ ệ ứ ộ
qua l i l n nhauạ ẫqua l i l n nhauạ ẫ



  

1.1 NN và PL tuy là 2 hi n t ng khác nhau ệ ượ1.1 NN và PL tuy là 2 hi n t ng khác nhau ệ ượ
nh ng chúng l i có nhi u nét t ng đ ng v i ư ạ ề ươ ồ ớnh ng chúng l i có nhi u nét t ng đ ng v i ư ạ ề ươ ồ ớ
nhaunhau

 Có chung đi u ki n phát sinh, t n t i, ề ệ ồ ạCó chung đi u ki n phát sinh, t n t i, ề ệ ồ ạ
thay đ i và tiêu vongổthay đ i và tiêu vongổ

 B n ch t: giai c p và xã h iả ấ ấ ộB n ch t: giai c p và xã h iả ấ ấ ộ

 Ph ng ti n c a quy n l c chính trươ ệ ủ ề ự ịPh ng ti n c a quy n l c chính trươ ệ ủ ề ự ị

 Các giai đo n phát tri n c a N cũng là ạ ể ủCác giai đo n phát tri n c a N cũng là ạ ể ủ
các giai đo n phát tri n c a PLạ ể ủcác giai đo n phát tri n c a PLạ ể ủ



  

1.2 NN và PL có m i quan h  tác ố ệ1.2 NN và PL có m i quan h  tác ố ệ
đ ng qua l i v i nhauộ ạ ớđ ng qua l i v i nhauộ ạ ớ

Tác đ ng c a PL đ n NN:ộ ủ ếTác đ ng c a PL đ n NN:ộ ủ ế

 PL là công c  ch  y u nh t đ  NN qu n ụ ủ ế ấ ể ảPL là công c  ch  y u nh t đ  NN qu n ụ ủ ế ấ ể ả
lý XHlý XH

 NN ph i c n đ n PL đ  t  ch c th c ả ầ ế ể ổ ứ ựNN ph i c n đ n PL đ  t  ch c th c ả ầ ế ể ổ ứ ự
hi n quy n l c NNệ ề ựhi n quy n l c NNệ ề ự

 NN ban hành PL nh ng chính NN cũng ưNN ban hành PL nh ng chính NN cũng ư
ph i tuân theo PLảph i tuân theo PLả



  

Tác đ ng c a NN đ n PL:ộ ủ ếTác đ ng c a NN đ n PL:ộ ủ ế

 NN dùng quy n l c c a mình đ  đ m ề ự ủ ể ảNN dùng quy n l c c a mình đ  đ m ề ự ủ ể ả
b o cho PL đ c tôn tr ng và th c hi nả ượ ọ ự ệb o cho PL đ c tôn tr ng và th c hi nả ượ ọ ự ệ



  

2. M i quan h  gi a PL và ố ệ ữ2. M i quan h  gi a PL và ố ệ ữ
chính trịchính trị

 PL là m t trong nh ng hình th c bi u ộ ữ ứ ểPL là m t trong nh ng hình th c bi u ộ ữ ứ ể
hi n c  th  c a chính trệ ụ ể ủ ịhi n c  th  c a chính trệ ụ ể ủ ị

 Đi m gi ng: ể ốĐi m gi ng: ể ố
-  Đ u ph n ánh l i ích c a các giai c p, ề ả ợ ủ ấ-  Đ u ph n ánh l i ích c a các giai c p, ề ả ợ ủ ấ

t ng l p trong xã h i, ph n ánh các m i ầ ớ ộ ả ốt ng l p trong xã h i, ph n ánh các m i ầ ớ ộ ả ố
quan h  v  kinh tệ ề ếquan h  v  kinh tệ ề ế

-  Đ u là công c  th c hi n và b o v  ề ụ ự ệ ả ệ-  Đ u là công c  th c hi n và b o v  ề ụ ự ệ ả ệ
quy n l c NNề ựquy n l c NNề ự



  

Tác đ ng qua l i:ộ ạTác đ ng qua l i:ộ ạ
Trong NN nh t nguyên:ấTrong NN nh t nguyên:ấ
 Đ ng l i chính sách c a Đ ng        PLườ ố ủ ảĐ ng l i chính sách c a Đ ng        PLườ ố ủ ả
 Ng c l i, nh  vào PL, các đ ng l i chính tr  ượ ạ ờ ườ ố ịNg c l i, nh  vào PL, các đ ng l i chính tr  ượ ạ ờ ườ ố ị

c a Đ ng đ c tri n khaiủ ả ượ ểc a Đ ng đ c tri n khaiủ ả ượ ể

Trong NN đa nguyên:Trong NN đa nguyên:
 Các Đ ng đ i di n cho nh ng giai c p, ý chí ả ạ ệ ữ ấCác Đ ng đ i di n cho nh ng giai c p, ý chí ả ạ ệ ữ ấ

khác nhau            PL là m t đ i l ng chung ộ ạ ượkhác nhau            PL là m t đ i l ng chung ộ ạ ượ
th  hi n s  tho  hi p gi a các ý chí đóể ệ ự ả ệ ữth  hi n s  tho  hi p gi a các ý chí đóể ệ ự ả ệ ữ

 PL là n n t ng ho t đ ng chính tr  cho các ề ả ạ ộ ịPL là n n t ng ho t đ ng chính tr  cho các ề ả ạ ộ ị
Đ ng phái trong vi c đ u tranh tr  thành Đ ng ả ệ ấ ở ảĐ ng phái trong vi c đ u tranh tr  thành Đ ng ả ệ ấ ở ả
c m quy nầ ềc m quy nầ ề



  

3. M i quan h  gi a PL v i ố ệ ữ ớ3. M i quan h  gi a PL v i ố ệ ữ ớ
kinh tếkinh tế

 Kinh t  là y u t  thu c c  s  h  t ngế ế ố ộ ơ ở ạ ầKinh t  là y u t  thu c c  s  h  t ngế ế ố ộ ơ ở ạ ầ

 PL là y u t  thu c ki n trúc th ng t ngế ố ộ ế ượ ầPL là y u t  thu c ki n trúc th ng t ngế ố ộ ế ượ ầ

                      KT gi  vai trò quy t đ nh đ n PL, ữ ế ị ếKT gi  vai trò quy t đ nh đ n PL, ữ ế ị ế
nh ng PL cũng có tính đ c l p t ng đ i ư ộ ậ ươ ốnh ng PL cũng có tính đ c l p t ng đ i ư ộ ậ ươ ố
và có s  tác đ ng m nh m  đ n KTự ộ ạ ẽ ếvà có s  tác đ ng m nh m  đ n KTự ộ ạ ẽ ế



  

Tác đ ng c a KT:ộ ủTác đ ng c a KT:ộ ủ
 Các quan h  KT là nguyên nhân tr c ti p ệ ự ếCác quan h  KT là nguyên nhân tr c ti p ệ ự ế

d n đ n s  ra đ i c a PL, quy t đ nh n i ẫ ế ự ờ ủ ế ị ộd n đ n s  ra đ i c a PL, quy t đ nh n i ẫ ế ự ờ ủ ế ị ộ
dung, tính ch t và c  c u c a PL.ấ ơ ấ ủdung, tính ch t và c  c u c a PL.ấ ơ ấ ủ

 KT thay đ i                      PL thay đ i:ổ ổKT thay đ i                      PL thay đ i:ổ ổ
- C  c u, h  th ng KT quy t đ nh thành ơ ấ ệ ố ế ịC  c u, h  th ng KT quy t đ nh thành ơ ấ ệ ố ế ị

ph n, c  c u h  th ng các ngành lu tầ ơ ấ ệ ố ậph n, c  c u h  th ng các ngành lu tầ ơ ấ ệ ố ậ
- Tính ch t, n i dung các quan h  KT ấ ộ ệTính ch t, n i dung các quan h  KT ấ ộ ệ

quy t đ nh tính ch t, n i dung QHPL và ế ị ấ ộquy t đ nh tính ch t, n i dung QHPL và ế ị ấ ộ
các ph ng pháp đi u ch nh c a PLươ ề ỉ ủcác ph ng pháp đi u ch nh c a PLươ ề ỉ ủ

- Ch  đ  KT, thành ph n KT quy t đ nh ế ộ ầ ế ịCh  đ  KT, thành ph n KT quy t đ nh ế ộ ầ ế ị
h  th ng các c  quan PL và th  t c ệ ố ơ ủ ụh  th ng các c  quan PL và th  t c ệ ố ơ ủ ụ
pháp lý pháp lý 



  

Tác đ ng c a PL:ộ ủTác đ ng c a PL:ộ ủ

 Tích c c: thúc đ y s  phát tri n KTự ẩ ự ểTích c c: thúc đ y s  phát tri n KTự ẩ ự ể

 Tiêu c c: kìm hãm s  phát tri n c a KTự ự ể ủTiêu c c: kìm hãm s  phát tri n c a KTự ự ể ủ



  

4. M i quan h  gi a PL v i ố ệ ữ ớ4. M i quan h  gi a PL v i ố ệ ữ ớ
đ o đ cạ ứđ o đ cạ ứ

 Đ o đ c và PL đ u là nh ng quy ph m ạ ứ ề ữ ạĐ o đ c và PL đ u là nh ng quy ph m ạ ứ ề ữ ạ
có tác d ng đi u ch nh đ n các hành vi ụ ề ỉ ếcó tác d ng đi u ch nh đ n các hành vi ụ ề ỉ ế
x  s  c a con ng i.ử ự ủ ườx  s  c a con ng i.ử ự ủ ườ

 Đ o đ c là quy ph m b t thành văn d a ạ ứ ạ ấ ựĐ o đ c là quy ph m b t thành văn d a ạ ứ ạ ấ ự
trên l ng tâm và l  công b ng, không ươ ẽ ằtrên l ng tâm và l  công b ng, không ươ ẽ ằ
mang tính quy n l c, không mang tính ề ựmang tính quy n l c, không mang tính ề ự
c ng chưỡ ếc ng chưỡ ế



  

Tác đ ng:ộTác đ ng:ộ

 PL và đ o đ c h  tr  và b  sung cho ạ ứ ỗ ợ ổPL và đ o đ c h  tr  và b  sung cho ạ ứ ỗ ợ ổ
nhaunhau

 PL và đ o đ c có m i quan h  l  thu c ạ ứ ố ệ ệ ộPL và đ o đ c có m i quan h  l  thu c ạ ứ ố ệ ệ ộ
nhaunhau



  

VI. Ki u và hình th c pháp lu tể ứ ậVI. Ki u và hình th c pháp lu tể ứ ậ

1.1. Ki u PL:ểKi u PL:ể

 Là t ng th  các d u hi u và đ c tr ng ổ ể ấ ệ ặ ưLà t ng th  các d u hi u và đ c tr ng ổ ể ấ ệ ặ ư
c  b n cu  PLơ ả ảc  b n cu  PLơ ả ả

 Th  hi n b n ch t giai c p vàa nh ng ể ệ ả ấ ấ ữTh  hi n b n ch t giai c p vàa nh ng ể ệ ả ấ ấ ữ
đi u ki n t n t i, phát tri n c a PLề ệ ồ ạ ể ủđi u ki n t n t i, phát tri n c a PLề ệ ồ ạ ể ủ

 Trong m t hình thái KT-XH nh t đ nhộ ấ ịTrong m t hình thái KT-XH nh t đ nhộ ấ ị



  

1.1 Ki u PL ch  nô:ể ủ1.1 Ki u PL ch  nô:ể ủ

 Đ c xây d ng trên n n t ng chi m h u ượ ự ề ả ế ữĐ c xây d ng trên n n t ng chi m h u ượ ự ề ả ế ữ
t  nhân c a giai c p ch  nôư ủ ấ ủt  nhân c a giai c p ch  nôư ủ ấ ủ

 Là công c  b o v  ch  đ  chi m h u nô ụ ả ệ ế ộ ế ữLà công c  b o v  ch  đ  chi m h u nô ụ ả ệ ế ộ ế ữ
l :ệl :ệ

- Quy đ nh đ c quy n đ c l i c a ch  nôị ặ ề ặ ợ ủ ủQuy đ nh đ c quy n đ c l i c a ch  nôị ặ ề ặ ợ ủ ủ
- S  b t bình đ ng gi a ch  nô và nô l , ự ấ ẳ ữ ủ ệS  b t bình đ ng gi a ch  nô và nô l , ự ấ ẳ ữ ủ ệ

gi a nam và nữ ữgi a nam và nữ ữ
- Quy n gia tr ngề ưởQuy n gia tr ngề ưở
 Th  hi n không rõ nét l m, vai trò qu n ể ệ ắ ảTh  hi n không rõ nét l m, vai trò qu n ể ệ ắ ả

lý XHlý XH



  

1.2 Ki u PL phong ki nể ế1.2 Ki u PL phong ki nể ế

 Th  hi n ý chí c a giai c p đ a ch , ể ệ ủ ấ ị ủTh  hi n ý chí c a giai c p đ a ch , ể ệ ủ ấ ị ủ
phong ki nếphong ki nế

 B o v  ch  đ  t  h uả ệ ế ộ ư ữB o v  ch  đ  t  h uả ệ ế ộ ư ữ
 Quy đ nh đ ng c p trong XHị ẳ ấQuy đ nh đ ng c p trong XHị ẳ ấ
 Quy đ nh nh ng đ c quy n, đ c l i c a ị ữ ặ ề ặ ợ ủQuy đ nh nh ng đ c quy n, đ c l i c a ị ữ ặ ề ặ ợ ủ

đ a ch , nh ng hình ph t dã manị ủ ữ ạđ a ch , nh ng hình ph t dã manị ủ ữ ạ



  

1.3 Ki u PL t  s n:ể ư ả1.3 Ki u PL t  s n:ể ư ả

 Là công c  b o v  ch  đ  t  h u v  t  ụ ả ệ ế ộ ư ữ ề ưLà công c  b o v  ch  đ  t  h u v  t  ụ ả ệ ế ộ ư ữ ề ư
li u s n xu tệ ả ấli u s n xu tệ ả ấ

 Quy đ nh v  quy n t  do, dân ch  c a ị ề ề ự ủ ủQuy đ nh v  quy n t  do, dân ch  c a ị ề ề ự ủ ủ
công dân, tuy th c t  v n còn phân bi t ự ế ẫ ệcông dân, tuy th c t  v n còn phân bi t ự ế ẫ ệ
ch ng t c, màu da…ủ ộch ng t c, màu da…ủ ộ



  

1.4 Ki u pháp lu t XHCNể ậ1.4 Ki u pháp lu t XHCNể ậ

 Th  hi n ý chí c a giai c p công nhân ể ệ ủ ấTh  hi n ý chí c a giai c p công nhân ể ệ ủ ấ
và nhân dân lao đ ngộvà nhân dân lao đ ngộ

 B o v  quy n l i c a nhân dânả ệ ề ợ ủB o v  quy n l i c a nhân dânả ệ ề ợ ủ
 Nh ng quy đ nh nh m h n ch  s  bóc ữ ị ằ ạ ế ựNh ng quy đ nh nh m h n ch  s  bóc ữ ị ằ ạ ế ự

l t, xoá b  ch  đ  t  h u v  t  li u s n ộ ỏ ế ộ ư ữ ề ư ệ ảl t, xoá b  ch  đ  t  h u v  t  li u s n ộ ỏ ế ộ ư ữ ề ư ệ ả
xu t, xoá b  giai c pấ ỏ ấxu t, xoá b  giai c pấ ỏ ấ

 Quy đ nh và b o v  quy n t  do dân ch  ị ả ệ ề ự ủQuy đ nh và b o v  quy n t  do dân ch  ị ả ệ ề ự ủ
c a nhân dânủc a nhân dânủ



  

2. Hình th c PLứ2. Hình th c PLứ

 Là cách th c mà giai c p th ng tr  s  ứ ấ ố ị ửLà cách th c mà giai c p th ng tr  s  ứ ấ ố ị ử
d ng đ  nâng ý chí c a giai c p mình ụ ể ủ ấd ng đ  nâng ý chí c a giai c p mình ụ ể ủ ấ
lên thành PLlên thành PL

 Có 3 hình th c PLứCó 3 hình th c PLứ



  

2.1 T p quán phápậ2.1 T p quán phápậ

 Là hình th c NN th a nh n m t s  t p ứ ừ ậ ộ ố ậLà hình th c NN th a nh n m t s  t p ứ ừ ậ ộ ố ậ
quán đã l u truy n trong XHư ềquán đã l u truy n trong XHư ề

 Phù h p v i l i ích c a giai c p th ng tr , ợ ớ ợ ủ ấ ố ịPhù h p v i l i ích c a giai c p th ng tr , ợ ớ ợ ủ ấ ố ị
l i ích c a XHợ ủl i ích c a XHợ ủ

 Nâng lên thành nh ng quy t c x  s  ữ ắ ử ựNâng lên thành nh ng quy t c x  s  ữ ắ ử ự
mang tính b t bu c chung ắ ộmang tính b t bu c chung ắ ộ

 Đ c NN đ m b o th c hi n ượ ả ả ự ệĐ c NN đ m b o th c hi n ượ ả ả ự ệ
 Áp d ng ph  bi n trong PL ch  nô, ụ ổ ế ủÁp d ng ph  bi n trong PL ch  nô, ụ ổ ế ủ

phong ki n, t  s nế ư ảphong ki n, t  s nế ư ả



  

2.2 Ti n l  pháp:ề ệ2.2 Ti n l  pháp:ề ệ

 Là hình th c NN th a nh n m t s  quy t ứ ừ ậ ộ ố ếLà hình th c NN th a nh n m t s  quy t ứ ừ ậ ộ ố ế
đ nh c a c  quan hành chính và c  quan ị ủ ơ ơđ nh c a c  quan hành chính và c  quan ị ủ ơ ơ
xet x  trong khi gi i quy t các v  vi c ử ả ế ụ ệxet x  trong khi gi i quy t các v  vi c ử ả ế ụ ệ
x y ra,ảx y ra,ả

 R i l y đó làm m u cho cách gi i quy t ồ ấ ẫ ả ếR i l y đó làm m u cho cách gi i quy t ồ ấ ẫ ả ế
đ i v i các v  vi c khác t ng t  x y ra ố ớ ụ ệ ươ ự ảđ i v i các v  vi c khác t ng t  x y ra ố ớ ụ ệ ươ ự ả
sau đósau đó



  

2.3 Văn b n quy ph m pháp ả ạ2.3 Văn b n quy ph m pháp ả ạ
lu tậlu tậ

 Là nh ng văn b n do c  quan NN có ữ ả ơLà nh ng văn b n do c  quan NN có ữ ả ơ
th m quy n ban hành theo trình t , th  ẩ ề ự ủth m quy n ban hành theo trình t , th  ẩ ề ự ủ
t c nh t đ nh, trong đó ch a đ ng các ụ ấ ị ứ ựt c nh t đ nh, trong đó ch a đ ng các ụ ấ ị ứ ự
quy t c x  s  chung, đ c áp d ng ắ ử ự ượ ụquy t c x  s  chung, đ c áp d ng ắ ử ự ượ ụ
nhi u l n trong đ i s ng XHề ầ ờ ốnhi u l n trong đ i s ng XHề ầ ờ ố



    

BÀI 3:BÀI 3:
  NHÀ N C C NG HOÀ ƯỚ ỘNHÀ N C C NG HOÀ ƯỚ Ộ
XÃ H I CH  NGHĨA VI T Ộ Ủ ỆXÃ H I CH  NGHĨA VI T Ộ Ủ Ệ

NAMNAM



  

1. Khái quát v  s  ra đ i và phát ề ự ờ1. Khái quát v  s  ra đ i và phát ề ự ờ
tri n c a Nhà n c Vi t Namể ủ ướ ệtri n c a Nhà n c Vi t Namể ủ ướ ệ

 Ngày 2/9/1945, n c Vi t Nam dân ch  ướ ệ ủNgày 2/9/1945, n c Vi t Nam dân ch  ướ ệ ủ
c ng hoà ra đ iộ ờc ng hoà ra đ iộ ờ

 Ngày 30/4/1975, Chi n d ch H  Chí Minh ế ị ồNgày 30/4/1975, Chi n d ch H  Chí Minh ế ị ồ
toàn th ng, th ng nh t đ t n c ắ ố ấ ấ ướtoàn th ng, th ng nh t đ t n c ắ ố ấ ấ ướ

 Ngày 2/7/1976, n c ta đ i tên thành ướ ổNgày 2/7/1976, n c ta đ i tên thành ướ ổ
N c c ng hoà xã h i ch  nghĩa Vi t ướ ộ ộ ủ ệN c c ng hoà xã h i ch  nghĩa Vi t ướ ộ ộ ủ ệ
NamNam



  

2. B n ch t Nhà n c CHXHCN Vi t ả ấ ướ ệ2. B n ch t Nhà n c CHXHCN Vi t ả ấ ướ ệ
NamNam

Th  hi n  các đ c tr ng:ể ệ ở ặ ưTh  hi n  các đ c tr ng:ể ệ ở ặ ư
 V a là b  máy chính tr , v a là t  ch c ừ ộ ị ừ ổ ứV a là b  máy chính tr , v a là t  ch c ừ ộ ị ừ ổ ứ

qu n lý kinh tả ếqu n lý kinh tả ế
 Tính dân ch  XHCNủTính dân ch  XHCNủ
 Công c  xây d ng m t xã h i nhân đ o, ụ ự ộ ộ ạCông c  xây d ng m t xã h i nhân đ o, ụ ự ộ ộ ạ

công b ng và bình đ ngằ ẳcông b ng và bình đ ngằ ẳ
 Mang b n ch t c a giai c p công nhânả ấ ủ ấMang b n ch t c a giai c p công nhânả ấ ủ ấ



  

Đi u 2 Hi n pháp 1992:ề ếĐi u 2 Hi n pháp 1992:ề ế

 Nhà n c CHXHCN Vi t Nam là NN ướ ệNhà n c CHXHCN Vi t Nam là NN ướ ệ
pháp quy n xã h i ch  nghĩa c a nhân ề ộ ủ ủpháp quy n xã h i ch  nghĩa c a nhân ề ộ ủ ủ
dân, do nhân dân và vì nhân dân. dân, do nhân dân và vì nhân dân. 

 T t c  quy n l c thu c v  nhân dân mà ấ ả ề ự ộ ềT t c  quy n l c thu c v  nhân dân mà ấ ả ề ự ộ ề
n n t ng là liên minh gi a giai c p công ề ả ữ ấn n t ng là liên minh gi a giai c p công ề ả ữ ấ
nhân v i giaii c p nông dân và đ i ngũ trí ớ ấ ộnhân v i giaii c p nông dân và đ i ngũ trí ớ ấ ộ
th c…ứth c…ứ



  

B n ch t NN c a nhân dân, do ả ấ ủB n ch t NN c a nhân dân, do ả ấ ủ
nhân dân, vì nhân dân đ c th  ượ ểnhân dân, vì nhân dân đ c th  ượ ể
hi n nh  sau:ệ ưhi n nh  sau:ệ ư

Trong lĩnh v c chính tr :ự ịTrong lĩnh v c chính tr :ự ị
 Quy n b u c , ng c , t  do ngôn lu n, ề ầ ử ứ ử ự ậQuy n b u c , ng c , t  do ngôn lu n, ề ầ ử ứ ử ự ậ

t  do báo chí, h i h p…ự ộ ọt  do báo chí, h i h p…ự ộ ọ
 Kiên quy t ngăn ch n và nghiêm nh ng ế ặ ữKiên quy t ngăn ch n và nghiêm nh ng ế ặ ữ

hành vi l m d ng ch c quy n, vi ph m ạ ụ ứ ề ạhành vi l m d ng ch c quy n, vi ph m ạ ụ ứ ề ạ
quy n dân chề ủquy n dân chề ủ

 Thi t l p và c ng c  kh i đ i đoàn k t ế ậ ủ ố ố ạ ếThi t l p và c ng c  kh i đ i đoàn k t ế ậ ủ ố ố ạ ế
dân t cộdân t cộ



  

Trong lĩnh v c kinh t :ự ếTrong lĩnh v c kinh t :ự ế

 Phát tri n n n kinh t  hàng hoá nhi u ể ề ế ềPhát tri n n n kinh t  hàng hoá nhi u ể ề ế ề
thành ph n, đa d ng v  hình th c s  ầ ạ ề ứ ởthành ph n, đa d ng v  hình th c s  ầ ạ ề ứ ở
h uữh uữ

 B o đ m l i ích kinh t  c a ng i lao ả ả ợ ế ủ ườB o đ m l i ích kinh t  c a ng i lao ả ả ợ ế ủ ườ
đ ngộđ ngộ

 Đ m b o và m  r ng quy n t  do kinh ả ả ở ộ ề ựĐ m b o và m  r ng quy n t  do kinh ả ả ở ộ ề ự
doanhdoanh



  

Trong lTrong lĩnh v c t  t ng văn ự ư ưởĩnh v c t  t ng văn ự ư ưở
hoá – xã h i:ộhoá – xã h i:ộ

 T  do t  t ng và gi i phóng tinh th nự ư ưở ả ầT  do t  t ng và gi i phóng tinh th nự ư ưở ả ầ

 Quy đ nh và th c hi n t t quy n t  do cá ị ự ệ ố ề ựQuy đ nh và th c hi n t t quy n t  do cá ị ự ệ ố ề ự
nhânnhân

 H  t  t ng ch  đ o: Ch  nghĩa Mác-ệ ư ưở ủ ạ ủH  t  t ng ch  đ o: Ch  nghĩa Mác-ệ ư ưở ủ ạ ủ
Lênin, t  t ng H  Chí Minh và quan ư ưở ồLênin, t  t ng H  Chí Minh và quan ư ưở ồ
đi m đ i m i c a Đ ngể ổ ớ ủ ảđi m đ i m i c a Đ ngể ổ ớ ủ ả



  

Trong lĩnh v c đ i ngo i:ự ố ạTrong lĩnh v c đ i ngo i:ự ố ạ

 Th c hi n đ ng l i đ i ngo i hoà bình, ự ệ ườ ố ố ạTh c hi n đ ng l i đ i ngo i hoà bình, ự ệ ườ ố ố ạ
h p tác và h u ngh  v i ph ng châm ợ ữ ị ớ ươh p tác và h u ngh  v i ph ng châm ợ ữ ị ớ ươ
“Vi t Nam mu n làm b n v i t t c  các ệ ố ạ ớ ấ ả“Vi t Nam mu n làm b n v i t t c  các ệ ố ạ ớ ấ ả
n c trên th  gi i” trên c  s  tôn tr ng ướ ế ớ ơ ở ọn c trên th  gi i” trên c  s  tôn tr ng ướ ế ớ ơ ở ọ
đ c l p ch  quy n và toàn v n lãnh th , ộ ậ ủ ề ẹ ổđ c l p ch  quy n và toàn v n lãnh th , ộ ậ ủ ề ẹ ổ
không can thi p vào công vi c n i b  ệ ệ ộ ộkhông can thi p vào công vi c n i b  ệ ệ ộ ộ
c a nhau, các bên cùng có l iủ ợc a nhau, các bên cùng có l iủ ợ



  

33. Ch c năng Nhà n c Vi t Namứ ướ ệ. Ch c năng Nhà n c Vi t Namứ ướ ệ
2.1 Ch c năng đ i n iứ ố ộ2.1 Ch c năng đ i n iứ ố ộ

 T  ch c và qu n lý n n kinh tổ ứ ả ề ếT  ch c và qu n lý n n kinh tổ ứ ả ề ế

 Gi  v ng an ninh chính tr , tr t t  an ữ ữ ị ậ ựGi  v ng an ninh chính tr , tr t t  an ữ ữ ị ậ ự
toàn xã h i, tr n áp s  ph n kháng c a ộ ấ ự ả ủtoàn xã h i, tr n áp s  ph n kháng c a ộ ấ ự ả ủ
giai c p bóc l t đã b  l t đ  và âm m u ấ ộ ị ậ ổ ưgiai c p bóc l t đã b  l t đ  và âm m u ấ ộ ị ậ ổ ư
ph n cách m ng khácả ạph n cách m ng khácả ạ



  

 T  ch c, qu n lý các m t văn hoá giáo ổ ứ ả ặT  ch c, qu n lý các m t văn hoá giáo ổ ứ ả ặ
d c, khoa h c và công nghụ ọ ệd c, khoa h c và công nghụ ọ ệ

 B o v  tr t t  pháp lu t, các quy n và ả ệ ậ ự ậ ềB o v  tr t t  pháp lu t, các quy n và ả ệ ậ ự ậ ề
l i ích c  b n c a công dânợ ơ ả ủl i ích c  b n c a công dânợ ơ ả ủ



  

3.2 Ch c năng đ i ngo iứ ố ạ3.2 Ch c năng đ i ngo iứ ố ạ

 B o v  T  qu c xã h i ch  nghĩaả ệ ổ ố ộ ủB o v  T  qu c xã h i ch  nghĩaả ệ ổ ố ộ ủ

 M  r ng quan h  và h p tác qu c tở ộ ệ ợ ố ếM  r ng quan h  và h p tác qu c tở ộ ệ ợ ố ế



  

4. B  máy Nhà n c CHXHCN ộ ướ4. B  máy Nhà n c CHXHCN ộ ướ
Vi t NamệVi t Namệ

 Là m t h  th ng g m nhi u c  quan nhà ộ ệ ố ồ ề ơLà m t h  th ng g m nhi u c  quan nhà ộ ệ ố ồ ề ơ
n c t  trung ng xu ng đ a ph ngướ ừ ươ ố ị ươn c t  trung ng xu ng đ a ph ngướ ừ ươ ố ị ươ

 Đ c t  ch c và ho t đ ng theo nguyên ượ ổ ứ ạ ộĐ c t  ch c và ho t đ ng theo nguyên ượ ổ ứ ạ ộ
t c chung, th ng nh tắ ố ất c chung, th ng nh tắ ố ấ

 Nh m t o thành m t c  ch  đ ng b  đ  ằ ạ ộ ơ ế ồ ộ ểNh m t o thành m t c  ch  đ ng b  đ  ằ ạ ộ ơ ế ồ ộ ể
th c hi n các ch c năng và nhi m v  ự ệ ứ ệ ụth c hi n các ch c năng và nhi m v  ự ệ ứ ệ ụ
c a nhà n củ ước a nhà n củ ướ



  

Đ c đi m:ặ ểĐ c đi m:ặ ể

 Quy n l c nhà n c là th ng nh t, có s  ề ự ướ ố ấ ựQuy n l c nhà n c là th ng nh t, có s  ề ự ướ ố ấ ự
phân công, phân nhi m và ph i h p gi a ệ ố ợ ữphân công, phân nhi m và ph i h p gi a ệ ố ợ ữ
các c  quan nhà n cơ ướcác c  quan nhà n cơ ướ

 Là t  ch c hành chính có tính c ng chổ ứ ưỡ ếLà t  ch c hành chính có tính c ng chổ ứ ưỡ ế
 Đ i ngũ công ch c, viên ch c đ i di n ộ ứ ứ ạ ệĐ i ngũ công ch c, viên ch c đ i di n ộ ứ ứ ạ ệ

và b o v  quy n và l i ích cho giai c p ả ệ ề ợ ấvà b o v  quy n và l i ích cho giai c p ả ệ ề ợ ấ
công nhân và nhân dân lao đ ngộcông nhân và nhân dân lao đ ngộ

 G m nhi u c  quan h p thànhồ ề ơ ợG m nhi u c  quan h p thànhồ ề ơ ợ



  

B  máy NN Vi t Nam đ c  t  ch c ộ ệ ượ ổ ứB  máy NN Vi t Nam đ c  t  ch c ộ ệ ượ ổ ứ
theo nguyên t c t p quy nắ ậ ềtheo nguyên t c t p quy nắ ậ ề

                                                          Nhân dânNhân dân

Chính ph             Qu c h i               Toà ánủ ố ộChính ph             Qu c h i               Toà ánủ ố ộ

(Hành pháp)        (L p pháp)           (T  pháp)ậ ư(Hành pháp)        (L p pháp)           (T  pháp)ậ ư



  

4.1 H  th ng c  quan quy n ệ ố ơ ề4.1 H  th ng c  quan quy n ệ ố ơ ề
l cựl cự

Qu c h i ố ộQu c h i ố ộ

H i đ ng nhân dân các c pộ ồ ấH i đ ng nhân dân các c pộ ồ ấ



  

Qu c h iố ộQu c h iố ộ
 Là c  quan đ i bi u cao nh t c a nhân ơ ạ ể ấ ủLà c  quan đ i bi u cao nh t c a nhân ơ ạ ể ấ ủ

dân, c  quan quy n l c nhà n c cao ơ ề ự ướdân, c  quan quy n l c nhà n c cao ơ ề ự ướ
nh t c a n c CHXHCN Vi t Namấ ủ ướ ệnh t c a n c CHXHCN Vi t Namấ ủ ướ ệ

 Có quy n l p hi n, l p pháp và nh ng ề ậ ế ậ ữCó quy n l p hi n, l p pháp và nh ng ề ậ ế ậ ữ
v n đ  quan tr ng nh t c a đ t n cấ ề ọ ấ ủ ấ ướv n đ  quan tr ng nh t c a đ t n cấ ề ọ ấ ủ ấ ướ

 Th c hi n quy n giám sát t i cao v  ự ệ ề ố ềTh c hi n quy n giám sát t i cao v  ự ệ ề ố ề
toàn b  ho t đ ng c a b  máy NNộ ạ ộ ủ ộtoàn b  ho t đ ng c a b  máy NNộ ạ ộ ủ ộ

 Nhi m kỳ: 5 năm. Ho t đ ng thông qua ệ ạ ộNhi m kỳ: 5 năm. Ho t đ ng thông qua ệ ạ ộ
các kỳ h p (2 kỳ/năm)ọcác kỳ h p (2 kỳ/năm)ọ

 C  qua th ng tr c: U  ban th ng v  ơ ườ ự ỷ ườ ụC  qua th ng tr c: U  ban th ng v  ơ ườ ự ỷ ườ ụ
Qu c h iố ộQu c h iố ộ



  

H i đ ng nhân dânộ ồH i đ ng nhân dânộ ồ

 Là c  quan quy n l c NN  đ a ph ng, ơ ề ự ở ị ươLà c  quan quy n l c NN  đ a ph ng, ơ ề ự ở ị ươ
đ i di n cho ý chí và quy n làm ch  c a ạ ệ ề ủ ủđ i di n cho ý chí và quy n làm ch  c a ạ ệ ề ủ ủ
nhân dân, do nhân dân đ a ph ng b u ị ươ ầnhân dân, do nhân dân đ a ph ng b u ị ươ ầ
ra, ch u trách nhi m tr c nhân dân và ị ệ ướra, ch u trách nhi m tr c nhân dân và ị ệ ướ
c  quan NN c p trênơ ấc  quan NN c p trênơ ấ

 Đ c t  ch c  3 c p: c p t nh, c p ượ ổ ứ ở ấ ấ ỉ ấĐ c t  ch c  3 c p: c p t nh, c p ượ ổ ứ ở ấ ấ ỉ ấ
huy n, c p xãệ ấhuy n, c p xãệ ấ



  

4.2 Ch  t ch n củ ị ướ4.2 Ch  t ch n củ ị ướ
 Do Qu c h i b u ra trong s  Đ i bi u Qu c h iố ộ ầ ố ạ ể ố ộDo Qu c h i b u ra trong s  Đ i bi u Qu c h iố ộ ầ ố ạ ể ố ộ
 Là ng i đ ng đ u NN, thay m t NN trong các ườ ứ ầ ặLà ng i đ ng đ u NN, thay m t NN trong các ườ ứ ầ ặ

vi c đ i n i và đ i ngo iệ ố ộ ố ạvi c đ i n i và đ i ngo iệ ố ộ ố ạ
 Nhi m v , quy n h n:ệ ụ ề ạNhi m v , quy n h n:ệ ụ ề ạ
- Công b  Hi n pháp, lu t, pháp l nhố ế ậ ệCông b  Hi n pháp, lu t, pháp l nhố ế ậ ệ
- Đ  ngh  Qu c h i b u, mi n nhi m, bãi nhi m ề ị ố ộ ầ ễ ệ ệĐ  ngh  Qu c h i b u, mi n nhi m, bãi nhi m ề ị ố ộ ầ ễ ệ ệ

Phó Ch  t ch n c, Th  t ng, Chánh ánTAND ủ ị ướ ủ ướPhó Ch  t ch n c, Th  t ng, Chánh ánTAND ủ ị ướ ủ ướ
t i cao, Vi n tr ng VKSND t i caoố ệ ưở ốt i cao, Vi n tr ng VKSND t i caoố ệ ưở ố

- B  nhi m, mi n nhi m, cách ch c Phó Th  ổ ệ ễ ệ ứ ủB  nhi m, mi n nhi m, cách ch c Phó Th  ổ ệ ễ ệ ứ ủ
t ng, B  tr ng và các thành viên c a Chính ướ ộ ưở ủt ng, B  tr ng và các thành viên c a Chính ướ ộ ưở ủ
phủphủ



  

4.3 H  th ng các c  quan ệ ố ơ4.3 H  th ng các c  quan ệ ố ơ
hành chính NNhành chính NN

      Là c  quan ch p hành và đi u hành, ơ ấ ềLà c  quan ch p hành và đi u hành, ơ ấ ề
đ ng th i là c  quan hành chính cao ồ ờ ơđ ng th i là c  quan hành chính cao ồ ờ ơ
nh t, bao g m:ấ ồnh t, bao g m:ấ ồ

Chính phủChính phủ

U  ban nhân dân các c pỷ ấU  ban nhân dân các c pỷ ấ



  

Chính phủChính phủ
Th  t ng ủ ướTh  t ng ủ ướ

Các Phó Th  t ngủ ướCác Phó Th  t ngủ ướ

Các B  tr ng và các Th  tr ng c  quan ộ ưở ủ ưở ơCác B  tr ng và các Th  tr ng c  quan ộ ưở ủ ưở ơ
ngang Bộngang Bộ



  

U  ban nhân dân các c pỷ ấU  ban nhân dân các c pỷ ấ

 Do H i đ ng nhân dân b u ra, là c  ộ ồ ầ ơDo H i đ ng nhân dân b u ra, là c  ộ ồ ầ ơ
quan ch p hành c a H i đ ng nhân dânấ ủ ộ ồquan ch p hành c a H i đ ng nhân dânấ ủ ộ ồ

 Là c  quan hành chính NN  đ a ơ ở ịLà c  quan hành chính NN  đ a ơ ở ị
ph ng, ch p hành Hi n pháp, lu t, các ươ ấ ế ậph ng, ch p hành Hi n pháp, lu t, các ươ ấ ế ậ
văn b n c a c  quan NN c p trên và ả ủ ơ ấvăn b n c a c  quan NN c p trên và ả ủ ơ ấ
Ngh  quy t c a HĐND cùng c pị ế ủ ấNgh  quy t c a HĐND cùng c pị ế ủ ấ

 Đ c t  ch c  3 c p ượ ổ ứ ở ấĐ c t  ch c  3 c p ượ ổ ứ ở ấ



  

4.4 H  th ng c  quan xét xệ ố ơ ử4.4 H  th ng c  quan xét xệ ố ơ ử

 Bao g m: ồBao g m: ồ

-  Trung ng: TANDTC (trong đó có Ở ươ-  Trung ng: TANDTC (trong đó có Ở ươ
TAQS trung ng). Chánh án TANDTC ươTAQS trung ng). Chánh án TANDTC ươ
ch u trách nhi m và báo cáo tr c Qu c ị ệ ướ ốch u trách nhi m và báo cáo tr c Qu c ị ệ ướ ố
h iộh iộ

-  đ a ph ng: các TAND đ a ph ng Ở ị ươ ị ươ đ a ph ng: các TAND đ a ph ng Ở ị ươ ị ươ
(t nh, huy n) và TAQS đ a ph ng. ỉ ệ ị ươ(t nh, huy n) và TAQS đ a ph ng. ỉ ệ ị ươ
Chánh án TAND đ a ph ng ch u trách ị ươ ịChánh án TAND đ a ph ng ch u trách ị ươ ị
nhi m và báo cáo tr c HĐNDệ ướnhi m và báo cáo tr c HĐNDệ ướ



  

4.5 H  th ng các c  quan VKSNDệ ố ơ4.5 H  th ng các c  quan VKSNDệ ố ơ

 Bao g m: VKSND t i cao, các VKSND ồ ốBao g m: VKSND t i cao, các VKSND ồ ố
đ a ph ng (t nh, huy n) và các VKS ị ươ ỉ ệđ a ph ng (t nh, huy n) và các VKS ị ươ ỉ ệ
quân sựquân sự

 Có 2 ch c năng chính: ứCó 2 ch c năng chính: ứ

- Ki m sát các ho t đ ng t  phápể ạ ộ ư- Ki m sát các ho t đ ng t  phápể ạ ộ ư
- Th c hi n quy n công tự ệ ề ốTh c hi n quy n công tự ệ ề ố
 Vi n tr ng VKSNDTC ch u trách nhi m ệ ưở ị ệVi n tr ng VKSNDTC ch u trách nhi m ệ ưở ị ệ

và báo cáo tr c QHướvà báo cáo tr c QHướ
 Vi n tr ng VKSND đ a ph ng ch u ệ ưở ị ươ ịVi n tr ng VKSND đ a ph ng ch u ệ ưở ị ươ ị

trách nhi m và báo cáo tr c HĐNDệ ướtrách nhi m và báo cáo tr c HĐNDệ ướ



  

4. Nguyên t c c  b n v  t  ch c b n ắ ơ ả ề ổ ứ ả4. Nguyên t c c  b n v  t  ch c b n ắ ơ ả ề ổ ứ ả
ho t đ ng c a B  máy NN Vi t Namạ ộ ủ ộ ệho t đ ng c a B  máy NN Vi t Namạ ộ ủ ộ ệ

 Là nh ng nguyên lý, t  t ng ch  đ o ữ ư ưở ỉ ạLà nh ng nguyên lý, t  t ng ch  đ o ữ ư ưở ỉ ạ
t o n n t ng cho vi c t  ch c và ho t ạ ề ả ệ ổ ứ ạt o n n t ng cho vi c t  ch c và ho t ạ ề ả ệ ổ ứ ạ
đ ng c a h  th ng các c  quan trong b  ộ ủ ệ ố ơ ộđ ng c a h  th ng các c  quan trong b  ộ ủ ệ ố ơ ộ
máy NNmáy NN



  

 Đ ng lãnh đ o v  t  ch c và ho t đ ng ả ạ ề ổ ứ ạ ộĐ ng lãnh đ o v  t  ch c và ho t đ ng ả ạ ề ổ ứ ạ ộ
c a b  máy NNủ ộc a b  máy NNủ ộ

 B o đ m s  tham gia c a nhân dân vào ả ả ự ủB o đ m s  tham gia c a nhân dân vào ả ả ự ủ
công vi c qu n lý NNệ ảcông vi c qu n lý NNệ ả

 Nguyên t c t p trung dân chắ ậ ủNguyên t c t p trung dân chắ ậ ủ

 Nguyên t c pháp ch  XHCNắ ếNguyên t c pháp ch  XHCNắ ế

 Nguyên t c bình đ ng, đoàn k t gi a các ắ ẳ ế ữNguyên t c bình đ ng, đoàn k t gi a các ắ ẳ ế ữ
dân t cộdân t cộ



  

5. Mô hình NN Vi t Namệ5. Mô hình NN Vi t Namệ
 Có c u trúc lãnh th  đ n nh tấ ổ ơ ấCó c u trúc lãnh th  đ n nh tấ ổ ơ ấ

 Ch  đ  chính tr : ch  đ  dân ch  XHCNế ộ ị ế ộ ủCh  đ  chính tr : ch  đ  dân ch  XHCNế ộ ị ế ộ ủ

 Hình th c chính th  c ng hoàứ ể ộHình th c chính th  c ng hoàứ ể ộ

 Cách t  ch c và th c hi n quy n l c ổ ứ ự ệ ề ựCách t  ch c và th c hi n quy n l c ổ ứ ự ệ ề ự
NN: theo nguyên t c t p quy n k t h p ắ ậ ề ế ợNN: theo nguyên t c t p quy n k t h p ắ ậ ề ế ợ
tam quy n phân l pề ậtam quy n phân l pề ậ



    

BÀI 4:BÀI 4:
H  TH NG PHÁP LU T Ệ Ố ẬH  TH NG PHÁP LU T Ệ Ố Ậ

VÀ VÀ 
QUY PH M PHÁP LU TẠ ẬQUY PH M PHÁP LU TẠ Ậ



  

I. H  th ng PLệ ốI. H  th ng PLệ ố
1.1. Khái ni m:ệKhái ni m:ệ

 Là t ng th  các QPPL có m i quan h  ổ ể ố ệLà t ng th  các QPPL có m i quan h  ổ ể ố ệ
n i t i, th ng nh t v i nhauộ ạ ố ấ ớn i t i, th ng nh t v i nhauộ ạ ố ấ ớ

 Đ c phân đ nh thành các ngành lu t, ượ ị ậĐ c phân đ nh thành các ngành lu t, ượ ị ậ
ch  đ nh lu t ế ị ậch  đ nh lu t ế ị ậ

 Đ c th  hi n trong các văn b n do c  ượ ể ệ ả ơĐ c th  hi n trong các văn b n do c  ượ ể ệ ả ơ
quan NN có th m quy n ban hành theo ẩ ềquan NN có th m quy n ban hành theo ẩ ề
trình t  th  t c nh t đ nhự ủ ụ ấ ịtrình t  th  t c nh t đ nhự ủ ụ ấ ị



  

2. C u trúc c a h  th ng PLấ ủ ệ ố2. C u trúc c a h  th ng PLấ ủ ệ ố

2.1 Hình th c bên ngoài:ứ2.1 Hình th c bên ngoài:ứ

 Đ c th  hi n  h  th ng các văn b n ượ ể ệ ở ệ ố ảĐ c th  hi n  h  th ng các văn b n ượ ể ệ ở ệ ố ả
QPPL có giá tr  pháp lý cao th p khác ị ấQPPL có giá tr  pháp lý cao th p khác ị ấ
nhau, do các c  quan NN có th m quy n ơ ẩ ềnhau, do các c  quan NN có th m quy n ơ ẩ ề
ban hànhban hành



  

2.2 C u trúc bên trongấ2.2 C u trúc bên trongấ

 Quy ph m PLạQuy ph m PLạ

 Ch  đ nh PLế ịCh  đ nh PLế ị

 Ngành lu tậNgành lu tậ



  

3. Tiêu chu n đánh giá s  ẩ ự3. Tiêu chu n đánh giá s  ẩ ự
hoàn thi n c a HTPLệ ủhoàn thi n c a HTPLệ ủ

 Tính toàn di nệTính toàn di nệ

 Tính phù h pợTính phù h pợ

 Tính đ ng bồ ộTính đ ng bồ ộ

 Trình đ  k  thu t pháp lýộ ỹ ậTrình đ  k  thu t pháp lýộ ỹ ậ



  

II. Quy ph m PLạII. Quy ph m PLạ
1. Khái ni m, đ c đi m c a QPPLệ ặ ể ủ1. Khái ni m, đ c đi m c a QPPLệ ặ ể ủ

1.1 Khái ni m ệ1.1 Khái ni m ệ
 Là quy t c x  s  mang tính b t bu c ắ ử ự ắ ộLà quy t c x  s  mang tính b t bu c ắ ử ự ắ ộ

chungchung
 Do c  quan NN có th m quy n ban hànhơ ẩ ềDo c  quan NN có th m quy n ban hànhơ ẩ ề
 Đ c NN đ m b o th c hi nượ ả ả ự ệĐ c NN đ m b o th c hi nượ ả ả ự ệ
 Đi u ch nh QHXH theo đ nh h ng và ề ỉ ị ướĐi u ch nh QHXH theo đ nh h ng và ề ỉ ị ướ

m c đích nh t đ nhụ ấ ịm c đích nh t đ nhụ ấ ị



  

Các lo i QPPL:ạCác lo i QPPL:ạ

 Lo i QPPL đ nh nghĩaạ ịLo i QPPL đ nh nghĩaạ ị

 Lo i QPPL b t bu cạ ắ ộLo i QPPL b t bu cạ ắ ộ

 Lo i QPPL c m đoánạ ấLo i QPPL c m đoánạ ấ

 Lo i QPPL cho phépạLo i QPPL cho phépạ



  

1.2 Đ c đi mặ ể1.2 Đ c đi mặ ể

 Là quy t c x  sắ ử ựLà quy t c x  sắ ử ự
 Do c  quan nhà n c có th m quy n ơ ướ ẩ ềDo c  quan nhà n c có th m quy n ơ ướ ẩ ề

ban hành và b o đ m th c hi nả ả ự ệban hành và b o đ m th c hi nả ả ự ệ
 Là quy t c x  s  chungắ ử ựLà quy t c x  s  chungắ ử ự
 Ch  ra các quy n và nghĩa v  pháp lý ỉ ề ụCh  ra các quy n và nghĩa v  pháp lý ỉ ề ụ

c a các bên tham gia quan h  mà nó ủ ệc a các bên tham gia quan h  mà nó ủ ệ
đi u ch nhề ỉđi u ch nhề ỉ

 Có tính h  th ngệ ốCó tính h  th ngệ ố



  

2. C u trúc (c  c u) c a QPPLấ ơ ấ ủ2. C u trúc (c  c u) c a QPPLấ ơ ấ ủ

2.1 B  ph n gi  đ nhộ ậ ả ị2.1 B  ph n gi  đ nhộ ậ ả ị
 Là b  ph n nêu lên tình hu ng (đi u ộ ậ ố ềLà b  ph n nêu lên tình hu ng (đi u ộ ậ ố ề

ki n, hoàn c nh) có th  x y ra trong ệ ả ể ảki n, hoàn c nh) có th  x y ra trong ệ ả ể ả
th c t , ự ếth c t , ự ế

 Và khi ch  th  nào  vào tình hu ng đó ủ ể ở ốVà khi ch  th  nào  vào tình hu ng đó ủ ể ở ố
thì ph i th  hi n cách x  s  phù h p v i ả ể ệ ử ự ợ ớthì ph i th  hi n cách x  s  phù h p v i ả ể ệ ử ự ợ ớ
quy đ nh c a PLị ủquy đ nh c a PLị ủ



  

Ví d :ụVí d :ụ  K1-Đ102- BLHS 1999 K1-Đ102- BLHS 1999

 Ng i nào th y ng i khác đang  trong ườ ấ ườ ởNg i nào th y ng i khác đang  trong ườ ấ ườ ở
tình tr ng nguy hi m đ n tính m ng, tuy ạ ể ế ạtình tr ng nguy hi m đ n tính m ng, tuy ạ ể ế ạ
có đi u ki n mà không c u giúp d n đ n ề ệ ứ ẫ ếcó đi u ki n mà không c u giúp d n đ n ề ệ ứ ẫ ế
h u qu  ng i đó ch t, thì b  ph t c nh ậ ả ườ ế ị ạ ảh u qu  ng i đó ch t, thì b  ph t c nh ậ ả ườ ế ị ạ ả
cáo, c i t o không giam gi  đ n 2 năm ả ạ ữ ếcáo, c i t o không giam gi  đ n 2 năm ả ạ ữ ế
ho c ph t tù t  3 tháng đ n 2 nămặ ạ ừ ếho c ph t tù t  3 tháng đ n 2 nămặ ạ ừ ế



  

2.2 B  ph n quy đ nhộ ậ ị2.2 B  ph n quy đ nhộ ậ ị

 Là b  ph n nêu lên cách x  s  bu c ch  ộ ậ ử ự ộ ủLà b  ph n nêu lên cách x  s  bu c ch  ộ ậ ử ự ộ ủ
th  ph i tuân theo khi  vào tình hu ng ể ả ở ốth  ph i tuân theo khi  vào tình hu ng ể ả ở ố
đã nêu trong ph n gi  đ nh c a QPPLầ ả ị ủđã nêu trong ph n gi  đ nh c a QPPLầ ả ị ủ

 Đ c xây d ng theo mô hình: c m làm ượ ự ấĐ c xây d ng theo mô hình: c m làm ượ ự ấ
gì, ph i làm gì, đ c làm gì, làm nh  th  ả ượ ư ếgì, ph i làm gì, đ c làm gì, làm nh  th  ả ượ ư ế
nàonào

 Quy đ nh d t khoát hay quy đ nh tùy nghiị ứ ịQuy đ nh d t khoát hay quy đ nh tùy nghiị ứ ị



  

2.3 B  ph n ch  tàiộ ậ ế2.3 B  ph n ch  tàiộ ậ ế

 Là b  ph n nêu lên các bi n pháp tác ộ ậ ệLà b  ph n nêu lên các bi n pháp tác ộ ậ ệ
đ ng c a NN, d  ki n s  áp d ng đ i ộ ủ ự ế ẽ ụ ốđ ng c a NN, d  ki n s  áp d ng đ i ộ ủ ự ế ẽ ụ ố
v i ch  th  nào không th c hi n đúng ớ ủ ể ự ệv i ch  th  nào không th c hi n đúng ớ ủ ể ự ệ
theo h ng d n  ph n quy đ nh c a ướ ẫ ở ầ ị ủtheo h ng d n  ph n quy đ nh c a ướ ẫ ở ầ ị ủ
QPPL, nên đã vi ph m PLạQPPL, nên đã vi ph m PLạ



  

3. Nh ng cách th c th  hi n ữ ứ ể ệ3. Nh ng cách th c th  hi n ữ ứ ể ệ
QPPL trong các đi u lu tề ậQPPL trong các đi u lu tề ậ

 1 QPPL có th  trình bày trong 1 đi u lu tể ề ậ1 QPPL có th  trình bày trong 1 đi u lu tể ề ậ
 Trong 1 đi u lu t có th  có nhi u QPPLề ậ ể ềTrong 1 đi u lu t có th  có nhi u QPPLề ậ ể ề
 Tr t t  các b  ph n c a QPPL có th  b  ậ ự ộ ậ ủ ể ịTr t t  các b  ph n c a QPPL có th  b  ậ ự ộ ậ ủ ể ị

đ o l nả ộđ o l nả ộ
 Không nh t thi t ph i có đ  3 b  ph n ấ ế ả ủ ộ ậKhông nh t thi t ph i có đ  3 b  ph n ấ ế ả ủ ộ ậ

trong 1 QPPLtrong 1 QPPL



  

4. Phân lo i QPPLạ4. Phân lo i QPPLạ

 Căn c  vào đ i t ng đi u ch nh và ứ ố ượ ề ỉCăn c  vào đ i t ng đi u ch nh và ứ ố ượ ề ỉ
ph ng pháp đi u ch nhươ ề ỉph ng pháp đi u ch nhươ ề ỉ

 Căn c  vào n i dungứ ộCăn c  vào n i dungứ ộ
 Căn c  vào hình th c m nh l nhứ ứ ệ ệCăn c  vào hình th c m nh l nhứ ứ ệ ệ
 Căn c  vào cách trình bàyứCăn c  vào cách trình bàyứ



  

5. Các lo i văn b n QPPL  ạ ả ở5. Các lo i văn b n QPPL  ạ ả ở
Vi t NamệVi t Namệ

Khái ni m Văn b n PL:ệ ảKhái ni m Văn b n PL:ệ ả
 Là văn b n do c  quan NN có th m ả ơ ẩLà văn b n do c  quan NN có th m ả ơ ẩ

quy n ban hành theo trình t , th  t c ề ự ủ ụquy n ban hành theo trình t , th  t c ề ự ủ ụ
lu t đ nhậ ịlu t đ nhậ ị

 Trong đó có các quy t c x  s  chung ắ ử ựTrong đó có các quy t c x  s  chung ắ ử ự
 Đ c NN b o đ m th c hi n nh m đi u ượ ả ả ự ệ ằ ềĐ c NN b o đ m th c hi n nh m đi u ượ ả ả ự ệ ằ ề

ch nh các QHXH theo đ nh h ng nh t ỉ ị ướ ấch nh các QHXH theo đ nh h ng nh t ỉ ị ướ ấ
đ nhịđ nhị



  

5.1 Văn b n lu tả ậ5.1 Văn b n lu tả ậ

 Là nh ng văn b n do Qu c h i ban ữ ả ố ộLà nh ng văn b n do Qu c h i ban ữ ả ố ộ
hành, có giá tr  pháp lý cao nh tị ấhành, có giá tr  pháp lý cao nh tị ấ

 Có 2 lo i:ạCó 2 lo i:ạ
- Hi n phápếHi n phápế
- Các đ o lu t, b  lu tạ ậ ộ ậCác đ o lu t, b  lu tạ ậ ộ ậ



  

5.2 Văn b n d i lu tả ướ ậ5.2 Văn b n d i lu tả ướ ậ   

 Là nh ng văn b n PL do các c  quan ữ ả ơLà nh ng văn b n PL do các c  quan ữ ả ơ
NN (ngo i tr  Qu c h i) ban hànhạ ừ ố ộNN (ngo i tr  Qu c h i) ban hànhạ ừ ố ộ

 Có giá tr  pháp lý th p h n văn b n lu tị ấ ơ ả ậCó giá tr  pháp lý th p h n văn b n lu tị ấ ơ ả ậ

 Đ c ban hành trên c  s  văn b n lu t ượ ơ ở ả ậĐ c ban hành trên c  s  văn b n lu t ượ ơ ở ả ậ
và phù h p v i văn b n lu tợ ớ ả ậvà phù h p v i văn b n lu tợ ớ ả ậ



  

Các lo i văn b n d i lu t:ạ ả ướ ậCác lo i văn b n d i lu t:ạ ả ướ ậ

 Pháp l nh, Ngh  quy t c a UBTVQHệ ị ế ủPháp l nh, Ngh  quy t c a UBTVQHệ ị ế ủ
 L nh, quy t đ nh c a Ch  t ch n cệ ế ị ủ ủ ị ướL nh, quy t đ nh c a Ch  t ch n cệ ế ị ủ ủ ị ướ
 Ngh  quy t, ngh  đ nh c a Chính phị ế ị ị ủ ủNgh  quy t, ngh  đ nh c a Chính phị ế ị ị ủ ủ
 Quy t đ nh, ch  th  c a Th  t ngế ị ỉ ị ủ ủ ướQuy t đ nh, ch  th  c a Th  t ngế ị ỉ ị ủ ủ ướ
 Quy t đ nh, ch  th , thông t  c a B  ế ị ỉ ị ư ủ ộQuy t đ nh, ch  th , thông t  c a B  ế ị ỉ ị ư ủ ộ

tr ng, Th  tr ng c  quan ngang B , ưở ủ ưở ơ ộtr ng, Th  tr ng c  quan ngang B , ưở ủ ưở ơ ộ
Th  tr ng c  quan thu c Chính phủ ưở ơ ộ ủTh  tr ng c  quan thu c Chính phủ ưở ơ ộ ủ



  

 Ngh  quy t c a H i đ ng Th m phán ị ế ủ ộ ồ ẩNgh  quy t c a H i đ ng Th m phán ị ế ủ ộ ồ ẩ
TAND t i caoốTAND t i caoố

 Quy t đ nh, ch  th , thông t  c a Vi n ế ị ỉ ị ư ủ ệQuy t đ nh, ch  th , thông t  c a Vi n ế ị ỉ ị ư ủ ệ
tr ng VKSND t i caoưở ốtr ng VKSND t i caoưở ố

 Ngh  quy t, thông t  liên t ch gi a các c  ị ế ư ị ữ ơNgh  quy t, thông t  liên t ch gi a các c  ị ế ư ị ữ ơ
quan NN có th m quy n v i t  ch c ẩ ề ớ ổ ứquan NN có th m quy n v i t  ch c ẩ ề ớ ổ ứ
chính tr  xã h iị ộchính tr  xã h iị ộ

 Ngh  quy t c a H i đ ng nhân dânị ế ủ ộ ồNgh  quy t c a H i đ ng nhân dânị ế ủ ộ ồ
 Quy t đ nh, ch  th  c a UBNDế ị ỉ ị ủQuy t đ nh, ch  th  c a UBNDế ị ỉ ị ủ



  

6. Hi u l c c a văn b n QPPLệ ự ủ ả6. Hi u l c c a văn b n QPPLệ ự ủ ả

6.1 Hi u l c v  th i gianệ ự ề ờ6.1 Hi u l c v  th i gianệ ự ề ờ
 Là giá tr  thi hành c a văn b n QPPL ị ủ ảLà giá tr  thi hành c a văn b n QPPL ị ủ ả

trong m t th i h n nh t đ nhộ ờ ạ ấ ịtrong m t th i h n nh t đ nhộ ờ ạ ấ ị

 Th i h n đó đ c tính t  th i đi m phát ờ ạ ượ ừ ờ ểTh i h n đó đ c tính t  th i đi m phát ờ ạ ượ ừ ờ ể
sinh hi u l c, cho đ n khi ch m d t s  ệ ự ế ấ ứ ựsinh hi u l c, cho đ n khi ch m d t s  ệ ự ế ấ ứ ự
tác đ ng c a văn b n đóộ ủ ảtác đ ng c a văn b n đóộ ủ ả



  

6.2 Hi u l c v  không gianệ ự ề6.2 Hi u l c v  không gianệ ự ề

 Là giá tr  thi hành c a văn b n QPPL ị ủ ảLà giá tr  thi hành c a văn b n QPPL ị ủ ả
trong m t ph m vi lãnh th  qu c gia, hay ộ ạ ổ ốtrong m t ph m vi lãnh th  qu c gia, hay ộ ạ ổ ố
m t vùng, m t đ a ph ng nh t đ nhộ ộ ị ươ ấ ịm t vùng, m t đ a ph ng nh t đ nhộ ộ ị ươ ấ ị



  

6.3 Hi u l c v  đ i t ng tác ệ ự ề ố ượ6.3 Hi u l c v  đ i t ng tác ệ ự ề ố ượ
đ ngộđ ngộ

 Đ i t ng tác đ ng c a m t văn b n ố ượ ộ ủ ộ ảĐ i t ng tác đ ng c a m t văn b n ố ượ ộ ủ ộ ả
QPPL bao g m các c  quan, t  ch c, cá ồ ơ ổ ứQPPL bao g m các c  quan, t  ch c, cá ồ ơ ổ ứ
nhân và nh ng QHXH mà văn b n đó ữ ảnhân và nh ng QHXH mà văn b n đó ữ ả
đi u ch nhề ỉđi u ch nhề ỉ



    

BÀI 5:BÀI 5:

QUAN H  PHÁP LU TỆ ẬQUAN H  PHÁP LU TỆ Ậ



  

I. Khái ni m, đ c đi m c a ệ ặ ể ủI. Khái ni m, đ c đi m c a ệ ặ ể ủ
QHPLQHPL  

1.1. Khái ni mệKhái ni mệ   
 Là nh ng quan h  n y sinh trong đ i ữ ệ ả ờLà nh ng quan h  n y sinh trong đ i ữ ệ ả ờ

s ng xã h iố ộs ng xã h iố ộ
 Trong đó các ch  th  tham gia có ủ ểTrong đó các ch  th  tham gia có ủ ể

nh ng quy n và nghĩa v  đ c pháp ữ ề ụ ượnh ng quy n và nghĩa v  đ c pháp ữ ề ụ ượ
lu t quy đ nh và đ m b o th c hi nậ ị ả ả ự ệlu t quy đ nh và đ m b o th c hi nậ ị ả ả ự ệ



  

2. Đ c đi m c a QHPLặ ể ủ2. Đ c đi m c a QHPLặ ể ủ

 QHPL là lo i quan h  có ý chíạ ệQHPL là lo i quan h  có ý chíạ ệ

 QHPL luôn g n li n v i s  ki n pháp lýắ ề ớ ự ệQHPL luôn g n li n v i s  ki n pháp lýắ ề ớ ự ệ

 QHPL xu t hi n d a trên c  s  QPPLấ ệ ự ơ ởQHPL xu t hi n d a trên c  s  QPPLấ ệ ự ơ ở



  

II. Thành ph n c a QHPLầ ủII. Thành ph n c a QHPLầ ủ

1.1. Ch  th  ủ ểCh  th  ủ ể
 Là nh ng cá nhân hay t  ch c có đ  ữ ổ ứ ủLà nh ng cá nhân hay t  ch c có đ  ữ ổ ứ ủ

đi u ki n do PL quy đ nh khi tham gia ề ệ ịđi u ki n do PL quy đ nh khi tham gia ề ệ ị
vào QHPL nh t đ nhấ ịvào QHPL nh t đ nhấ ị

 Là các bên tham gia vào QHPL, có Là các bên tham gia vào QHPL, có 
nh ng quy n và nghĩa v  do lu t đ nhữ ề ụ ậ ịnh ng quy n và nghĩa v  do lu t đ nhữ ề ụ ậ ị

 Đ  tr  thành ch  th  c a QHPL, cá ể ở ủ ể ủĐ  tr  thành ch  th  c a QHPL, cá ể ở ủ ể ủ
nhân hay t  ch c ph i đ m b o năng ổ ứ ả ả ảnhân hay t  ch c ph i đ m b o năng ổ ứ ả ả ả
l c ch  thự ủ ểl c ch  thự ủ ể



  

1.1 Năng l c pháp lu tự ậ1.1 Năng l c pháp lu tự ậ
 Là kh  năng c a ch  th  có nh ng ả ủ ủ ể ữLà kh  năng c a ch  th  có nh ng ả ủ ủ ể ữ

quy n và nghĩa v  pháp lý mà NN quy ề ụquy n và nghĩa v  pháp lý mà NN quy ề ụ
đ nhịđ nhị

 Năng l c pháp lu t c a cá nhân xu t ự ậ ủ ấNăng l c pháp lu t c a cá nhân xu t ự ậ ủ ấ
hi n k  t  khi cá nhân sinh ra và m t đi ệ ể ừ ấhi n k  t  khi cá nhân sinh ra và m t đi ệ ể ừ ấ
khi cá nhân đó ch t ho c b  tuyên b  ế ặ ị ốkhi cá nhân đó ch t ho c b  tuyên b  ế ặ ị ố
ch tếch tế

 Năng l c pháp lu t c a t  ch c xu t ự ậ ủ ổ ứ ấNăng l c pháp lu t c a t  ch c xu t ự ậ ủ ổ ứ ấ
hi n t  khi t  ch c đó đ c thành l p ệ ừ ổ ứ ượ ậhi n t  khi t  ch c đó đ c thành l p ệ ừ ổ ứ ượ ậ
h p pháp và ch m d t khi t  ch c đó ợ ấ ứ ổ ứh p pháp và ch m d t khi t  ch c đó ợ ấ ứ ổ ứ
không còn t  cách pháp lýưkhông còn t  cách pháp lýư



  

1.2 Năng l c hành viự1.2 Năng l c hành viự

 Là kh  năng c a ch  th  th c hi n đ c ả ủ ủ ể ự ệ ượLà kh  năng c a ch  th  th c hi n đ c ả ủ ủ ể ự ệ ượ
hành vi, nh n th c đ c h u qu  t  ậ ứ ượ ậ ả ừhành vi, nh n th c đ c h u qu  t  ậ ứ ượ ậ ả ừ
hành vi đó và ch u trách nhi m v  h u ị ệ ề ậhành vi đó và ch u trách nhi m v  h u ị ệ ề ậ
qu  t  hành vi đóả ừqu  t  hành vi đóả ừ



  

Năng l c hành vi c a cá nhân:ự ủNăng l c hành vi c a cá nhân:ự ủ

 Là kh  năng c a cá nhân b ng hành vi ả ủ ằLà kh  năng c a cá nhân b ng hành vi ả ủ ằ
c a mình th c hi n quy n và nghĩa v  ủ ự ệ ề ục a mình th c hi n quy n và nghĩa v  ủ ự ệ ề ụ
pháp lý do lu t đ nhậ ịpháp lý do lu t đ nhậ ị

 Đi u ki n:ề ệĐi u ki n:ề ệ
- Đ  tu iộ ổĐ  tu iộ ổ
- Đi u ki n v  trí óc bình th ngề ệ ề ườĐi u ki n v  trí óc bình th ngề ệ ề ườ



  

Năng l c hành vi c a t  ch c ự ủ ổ ứNăng l c hành vi c a t  ch c ự ủ ổ ứ
(pháp nhân)(pháp nhân)

 Đ c thành l p h p phápượ ậ ợĐ c thành l p h p phápượ ậ ợ
 Có c  c u t  ch c ch t chơ ấ ổ ứ ặ ẽCó c  c u t  ch c ch t chơ ấ ổ ứ ặ ẽ
 Có tài s n riêng và t  ch u trách nhi m ả ự ị ệCó tài s n riêng và t  ch u trách nhi m ả ự ị ệ

b ng tài s n đóằ ảb ng tài s n đóằ ả
 Nhân danh mình tham gia vào các QHPL Nhân danh mình tham gia vào các QHPL 

m t cách đ c l pộ ộ ậm t cách đ c l pộ ộ ậ



  

2. Khách th  c a QHPLể ủ2. Khách th  c a QHPLể ủ

 Là nh ng l i ích v t ch t, tinh th n và ữ ợ ậ ấ ầLà nh ng l i ích v t ch t, tinh th n và ữ ợ ậ ấ ầ
nh ng l i ích xã h i khác mà ch  th  ữ ợ ộ ủ ểnh ng l i ích xã h i khác mà ch  th  ữ ợ ộ ủ ể
mong mu n đ t đ c khi tham gia vào ố ạ ượmong mu n đ t đ c khi tham gia vào ố ạ ượ
các QHXHcác QHXH



  

3. N i dung c a QHPLộ ủ3. N i dung c a QHPLộ ủ

3.1 Quy n ch  thề ủ ể3.1 Quy n ch  thề ủ ể
 Là kh  năng c a ch  th  đ c l a ch n ả ủ ủ ể ượ ự ọLà kh  năng c a ch  th  đ c l a ch n ả ủ ủ ể ượ ự ọ

cách x  s  trong gi  h n pháp lu t cho ử ự ơớ ạ ậcách x  s  trong gi  h n pháp lu t cho ử ự ơớ ạ ậ
phépphép

 Nh m đ t đ c m c đích đ  ra và phù ằ ạ ượ ụ ềNh m đ t đ c m c đích đ  ra và phù ằ ạ ượ ụ ề
h p v i quy đ nh c a PLợ ớ ị ủh p v i quy đ nh c a PLợ ớ ị ủ



  

Đ c tính c a quy n ch  thặ ủ ề ủ ểĐ c tính c a quy n ch  thặ ủ ề ủ ể
 Ch  th  có kh  năng l a ch n nh ng x  ủ ể ả ự ọ ữ ửCh  th  có kh  năng l a ch n nh ng x  ủ ể ả ự ọ ữ ử

s  theo cách th c mà PL cho phépự ứs  theo cách th c mà PL cho phépự ứ
 Ch  th  có kh  năng yêu c u ch  th  ủ ể ả ầ ủ ểCh  th  có kh  năng yêu c u ch  th  ủ ể ả ầ ủ ể

bên kia th c hi n nghĩa v  t ng ng đ  ự ệ ụ ươ ứ ểbên kia th c hi n nghĩa v  t ng ng đ  ự ệ ụ ươ ứ ể
tôn tr ng vi c th c hi n quy n c a mìnhọ ệ ự ệ ề ủtôn tr ng vi c th c hi n quy n c a mìnhọ ệ ự ệ ề ủ

 Ch  th  đ c yêu c u c  quan NN có ủ ể ượ ầ ơCh  th  đ c yêu c u c  quan NN có ủ ể ượ ầ ơ
th m quy n b o v  quy n c a mình khi ẩ ề ả ệ ề ủth m quy n b o v  quy n c a mình khi ẩ ề ả ệ ề ủ
b  ch  th  bên kia vi ph mị ủ ể ạb  ch  th  bên kia vi ph mị ủ ể ạ



  

3.2 Nghĩa v  c a ch  thụ ủ ủ ể3.2 Nghĩa v  c a ch  thụ ủ ủ ể

 Là cách x  s  b t bu c c a m t bên ử ự ắ ộ ủ ộLà cách x  s  b t bu c c a m t bên ử ự ắ ộ ủ ộ
ch  th  nh m đáp ng vi c th c hi n ủ ể ằ ứ ệ ự ệch  th  nh m đáp ng vi c th c hi n ủ ể ằ ứ ệ ự ệ
quy n c a ch  th  bên kiaề ủ ủ ểquy n c a ch  th  bên kiaề ủ ủ ể



  

Đ c tính:ặĐ c tính:ặ

 Ch  th  ph i ti n hành m t s  hành vi ủ ể ả ế ộ ốCh  th  ph i ti n hành m t s  hành vi ủ ể ả ế ộ ố
nh t đ nhấ ịnh t đ nhấ ị

 Ch  th  ph i t  ki m ch , không đ c ủ ể ả ự ề ế ượCh  th  ph i t  ki m ch , không đ c ủ ể ả ự ề ế ượ
th c hi n m t s  hành vi nh t đ nhự ệ ộ ố ấ ịth c hi n m t s  hành vi nh t đ nhự ệ ộ ố ấ ị

 Ch  th  ph i ch u trách nhi m pháp lý ủ ể ả ị ệCh  th  ph i ch u trách nhi m pháp lý ủ ể ả ị ệ
khi không th c hi n theo cách x  s  b t ự ệ ử ự ắkhi không th c hi n theo cách x  s  b t ự ệ ử ự ắ
bu c mà PL đã quy đ nhộ ịbu c mà PL đã quy đ nhộ ị



  

III. S  ki n pháp lýự ệIII. S  ki n pháp lýự ệ

1.1. Khái ni m:ệKhái ni m:ệ

 Là nh ng s  ki n đã x y ra trong th c ữ ự ệ ả ựLà nh ng s  ki n đã x y ra trong th c ữ ự ệ ả ự
t  mà s  xu t hi n hay m t đi c a nó ế ự ấ ệ ấ ủt  mà s  xu t hi n hay m t đi c a nó ế ự ấ ệ ấ ủ
đ c PL g n v i vi c hình thành, thay ượ ắ ớ ệđ c PL g n v i vi c hình thành, thay ượ ắ ớ ệ
đ i hay ch m d t QHPLổ ấ ứđ i hay ch m d t QHPLổ ấ ứ



  

2. Phân lo iạ2. Phân lo iạ   
2.1 D a vào m i quan h  v i nh ng s  ư ố ệ ớ ữ ự2.1 D a vào m i quan h  v i nh ng s  ư ố ệ ớ ữ ự

ki n x y ra đ i v i ý chí c a các ch  th  ệ ả ố ớ ủ ủ ểki n x y ra đ i v i ý chí c a các ch  th  ệ ả ố ớ ủ ủ ể
tham gia QHPL , có 2 lo i:ạtham gia QHPL , có 2 lo i:ạ

 Hành viHành vi: là nh ng s  vi c x y ra theo ý ữ ự ệ ả: là nh ng s  vi c x y ra theo ý ữ ự ệ ả
chí c a con ng i. ủ ườchí c a con ng i. ủ ườ

- Hành vi hành đ ng và hành vi không ộHành vi hành đ ng và hành vi không ộ
hành đ ngộhành đ ngộ

- Hành vi h p pháp và hành vi b t h p ợ ấ ợHành vi h p pháp và hành vi b t h p ợ ấ ợ
pháppháp



  

 S  bi nự ếS  bi nự ế : là nh ng s  ki n pháp lý x y ra ữ ự ệ ả: là nh ng s  ki n pháp lý x y ra ữ ự ệ ả
trong t  nhiên, không ph  thu c vào ý ự ụ ộtrong t  nhiên, không ph  thu c vào ý ự ụ ộ
chí c a con ng i, nh ng cũng làm phát ủ ườ ưchí c a con ng i, nh ng cũng làm phát ủ ườ ư
sinh, thay đ i hay ch m d t QHPLổ ấ ứsinh, thay đ i hay ch m d t QHPLổ ấ ứ



  

2.2 Căn c  vào h u qu  pháp ứ ậ ả2.2 Căn c  vào h u qu  pháp ứ ậ ả
lý, có 3 lo i:ạlý, có 3 lo i:ạ

 S  ki n pháp lý làm phát sinh QHPLự ệS  ki n pháp lý làm phát sinh QHPLự ệ

 S  ki n pháp lý làm thay đ i QHPLự ệ ổS  ki n pháp lý làm thay đ i QHPLự ệ ổ

 S  ki n pháp lý làm ch m d t QHPLự ệ ấ ứS  ki n pháp lý làm ch m d t QHPLự ệ ấ ứ



    

BÀI 6:BÀI 6:

TH C HI N PHÁP LU TỰ Ệ ẬTH C HI N PHÁP LU TỰ Ệ Ậ
VI PH M PHÁP LU T Ạ ẬVI PH M PHÁP LU T Ạ Ậ

TRÁCH NHI M PHÁP LÝỆTRÁCH NHI M PHÁP LÝỆ



  

I. Th c hi n pháp lu tự ệ ậI. Th c hi n pháp lu tự ệ ậ

1.1. Khái ni mệKhái ni mệ
 Là quá trình ho t đ ng có m c đích ạ ộ ụLà quá trình ho t đ ng có m c đích ạ ộ ụ

 Làm cho nh ng quy đ nh c a PL đi vào ữ ị ủLàm cho nh ng quy đ nh c a PL đi vào ữ ị ủ
th c ti n đ i s ng, tr  thành ho t đ ng ự ễ ờ ố ở ạ ộth c ti n đ i s ng, tr  thành ho t đ ng ự ễ ờ ố ở ạ ộ
th c t , h p pháp c a các ch  th  PLự ế ợ ủ ủ ểth c t , h p pháp c a các ch  th  PLự ế ợ ủ ủ ể



  

2. Các hình th c th c hi n PLứ ự ệ2. Các hình th c th c hi n PLứ ự ệ

2.1 Tuân th  PLủ2.1 Tuân th  PLủ

 Ch  th  ph i t  ki m ch , không đ c ủ ể ả ự ề ế ượCh  th  ph i t  ki m ch , không đ c ủ ể ả ự ề ế ượ
th c hi n nh ng hành vi mà PL c mự ệ ữ ấth c hi n nh ng hành vi mà PL c mự ệ ữ ấ

 QPPL c m đoánấQPPL c m đoánấ



  

2.2 Thi hành PL2.2 Thi hành PL

 Là hình th c ch  th  ph i th c hi n ứ ủ ể ả ự ệLà hình th c ch  th  ph i th c hi n ứ ủ ể ả ự ệ
nh ng hành vi nh t đ nh nhỳăm thi hành ữ ấ ịnh ng hành vi nh t đ nh nhỳăm thi hành ữ ấ ị
các nghĩa v  mà PL yêu c u ph i làmụ ầ ảcác nghĩa v  mà PL yêu c u ph i làmụ ầ ả

 QPPL b t bu cắ ộQPPL b t bu cắ ộ



  

2.3 S  d ng PLử ụ2.3 S  d ng PLử ụ

 Là hình th c ch  th  dùng PL nh  mô  ứ ủ ể ư ộLà hình th c ch  th  dùng PL nh  mô  ứ ủ ể ư ộ
công c  đ  hi n th c hoá các quy n và ụ ể ệ ự ềcông c  đ  hi n th c hoá các quy n và ụ ể ệ ự ề
l i ích c a mìnhợ ủl i ích c a mìnhợ ủ

 QPPL cho phépQPPL cho phép



  

2.4 Áp d ng PLụ2.4 Áp d ng PLụ

 Là ho t đ ng c a các c  quan NN có ạ ộ ủ ơLà ho t đ ng c a các c  quan NN có ạ ộ ủ ơ
th m quy n nh m đ a các QPPL t i các ẩ ề ằ ư ớth m quy n nh m đ a các QPPL t i các ẩ ề ằ ư ớ
tình hu ng, các đ i t ng c  th  trong ố ố ượ ụ ểtình hu ng, các đ i t ng c  th  trong ố ố ượ ụ ể
nh ng đi u ki n, hoàn c nh nh t đ nhữ ề ệ ả ấ ịnh ng đi u ki n, hoàn c nh nh t đ nhữ ề ệ ả ấ ị



  

Áp d ng PL đ c th c hi n trong ụ ượ ự ệÁp d ng PL đ c th c hi n trong ụ ượ ự ệ
nh ng tr ng h p sau:ữ ườ ợnh ng tr ng h p sau:ữ ườ ợ

 Ph i có s  tham gia, can thi p c a c  ả ự ệ ủ ơPh i có s  tham gia, can thi p c a c  ả ự ệ ủ ơ
quan NN có th m quy n thì ch  th  m i ẩ ề ủ ể ớquan NN có th m quy n thì ch  th  m i ẩ ề ủ ể ớ
th c hi n đ c quy n hay nghĩa v  c a ự ệ ượ ề ụ ủth c hi n đ c quy n hay nghĩa v  c a ự ệ ượ ề ụ ủ
mìnhmình

 M c dù không có s  can thi p c a c  ặ ự ệ ủ ơM c dù không có s  can thi p c a c  ặ ự ệ ủ ơ
quan NN có th m quy n, các ch  th  ẩ ề ủ ểquan NN có th m quy n, các ch  th  ẩ ề ủ ể
v n th c hi n đ c quy n và nghĩa v  ẫ ự ệ ượ ề ụv n th c hi n đ c quy n và nghĩa v  ẫ ự ệ ượ ề ụ
c a mìnhủc a mìnhủ



  

II. Vi ph m PLạII. Vi ph m PLạ
1.1. Khái ni mệKhái ni mệ
 Là hành vi c a cá nhân ho c t  ch c ủ ặ ổ ứLà hành vi c a cá nhân ho c t  ch c ủ ặ ổ ứ

c  th  có năng l c trách nhi m pháp lýụ ể ự ệc  th  có năng l c trách nhi m pháp lýụ ể ự ệ
 Đ c th  hi n d i d ng hành đ ng ượ ể ệ ướ ạ ộĐ c th  hi n d i d ng hành đ ng ượ ể ệ ướ ạ ộ

hay không hành đ ngộhay không hành đ ngộ
 Trái v i PLớTrái v i PLớ
 Có l iỗCó l iỗ
 Gây thi t h i cho xã h i ho c các ệ ạ ộ ặGây thi t h i cho xã h i ho c các ệ ạ ộ ặ

QHXH đ c NN b o vượ ả ệQHXH đ c NN b o vượ ả ệ



  

2. Các d u hi u c  b n c a ấ ệ ơ ả ủ2. Các d u hi u c  b n c a ấ ệ ơ ả ủ
VPPLVPPL

2.1 VPPL là hành vi xác đ nh c a con ị ủ2.1 VPPL là hành vi xác đ nh c a con ị ủ
ng i, hành vi đó đã đ c th  hi n ra ườ ượ ể ệng i, hành vi đó đã đ c th  hi n ra ườ ượ ể ệ
th c t  khách quanự ếth c t  khách quanự ế

 Là hành vi c a con ng i, ho c là ho t ủ ườ ặ ạLà hành vi c a con ng i, ho c là ho t ủ ườ ặ ạ
đ ng c a c  quan, t  ch cộ ủ ơ ổ ứđ ng c a c  quan, t  ch cộ ủ ơ ổ ứ

 Hành vi đó th  hi n  d ng hành đ ng ể ệ ở ạ ộHành vi đó th  hi n  d ng hành đ ng ể ệ ở ạ ộ
ho c không hành đ ngặ ộho c không hành đ ngặ ộ

 Ý nghĩ c a ch  th  dù t t hay x u không ủ ủ ể ố ấÝ nghĩ c a ch  th  dù t t hay x u không ủ ủ ể ố ấ
b  xem là VPPLịb  xem là VPPLị



  

2.2 VPPL là hành vi trái PL và xâm 2.2 VPPL là hành vi trái PL và xâm 
h i t i QHXH đ c PL b o vạ ớ ượ ả ệh i t i QHXH đ c PL b o vạ ớ ượ ả ệ

 Hành vi trái PL là hành vi không phù h p ợHành vi trái PL là hành vi không phù h p ợ
v i nh ng quy đ nh c a PLớ ữ ị ủv i nh ng quy đ nh c a PLớ ữ ị ủ

 M t hành vi là trái PL thì bao gi  cũng ộ ờM t hành vi là trái PL thì bao gi  cũng ộ ờ
xâm h i t i QHXH đ c PL b o vạ ớ ượ ả ệxâm h i t i QHXH đ c PL b o vạ ớ ượ ả ệ



  

2.3 Ch  th  th c hi n hành vi ủ ể ự ệ2.3 Ch  th  th c hi n hành vi ủ ể ự ệ
trái PL đó ph i có l iả ỗtrái PL đó ph i có l iả ỗ

 L i là thái đ  tâm lý c a ch  th  đ i v i ỗ ộ ủ ủ ể ố ớL i là thái đ  tâm lý c a ch  th  đ i v i ỗ ộ ủ ủ ể ố ớ
hành vi trái PL mà mình đã th c hi n và ự ệhành vi trái PL mà mình đã th c hi n và ự ệ
đ i v i h u qu  t  hành vi đóố ớ ậ ả ừđ i v i h u qu  t  hành vi đóố ớ ậ ả ừ

 L i đ c chia ra thành:ỗ ượL i đ c chia ra thành:ỗ ượ
- L i c  ý: c  ý tr c ti p và c  ý gián ti pỗ ố ố ự ế ố ếL i c  ý: c  ý tr c ti p và c  ý gián ti pỗ ố ố ự ế ố ế
- L i vô ý: vô ý do quá t  tin và vô ý do ỗ ựL i vô ý: vô ý do quá t  tin và vô ý do ỗ ự

c u thẩ ảc u thẩ ả



  

2.4 Ch  th  th c hi n hành vi trái ủ ể ự ệ2.4 Ch  th  th c hi n hành vi trái ủ ể ự ệ
PL có đ  năng l c trách nhi m ủ ự ệPL có đ  năng l c trách nhi m ủ ự ệ
pháp lýpháp lý

 Năng l c trách nhi m pháp lý là kh  ự ệ ảNăng l c trách nhi m pháp lý là kh  ự ệ ả
năng ph i gánh ch u trách nhi m pháp lý ả ị ệnăng ph i gánh ch u trách nhi m pháp lý ả ị ệ
c a ch  th , do NN quy đ nhủ ủ ể ịc a ch  th , do NN quy đ nhủ ủ ể ị

 Đi u ki n:ề ệĐi u ki n:ề ệ
- Đ  tu iộ ổĐ  tu iộ ổ
- Đi u ki n v  trí ócề ệ ềĐi u ki n v  trí ócề ệ ề



  

3. C u thành VPPLấ3. C u thành VPPLấ

3.1 M t ch  thặ ủ ể3.1 M t ch  thặ ủ ể

 Là cá nhân h oc t  ch cặ ổ ứLà cá nhân h oc t  ch cặ ổ ứ

 Có năng l c trách nhi m pháp lýự ệCó năng l c trách nhi m pháp lýự ệ



  

3.2 M t khách thặ ể3.2 M t khách thặ ể

 Là nh ng QHXH đ c PL b o v , nh ng ữ ượ ả ệ ưLà nh ng QHXH đ c PL b o v , nh ng ữ ượ ả ệ ư
đã b  hành vi VPPL xâm h i t iị ạ ớđã b  hành vi VPPL xâm h i t iị ạ ớ

 Đó là: tính m ng, s c kho , danh d , ạ ứ ẻ ựĐó là: tính m ng, s c kho , danh d , ạ ứ ẻ ự
nhân ph m c a cá nhân, quy n si73 h u ẩ ủ ề ữnhân ph m c a cá nhân, quy n si73 h u ẩ ủ ề ữ
tài s n c a NN, c a công dân, tr t t  an ả ủ ủ ậ ựtài s n c a NN, c a công dân, tr t t  an ả ủ ủ ậ ự
toàn xã h i…ộtoàn xã h i…ộ



  

3.3 M t ch  quanặ ủ3.3 M t ch  quanặ ủ

 Là s  nh n th c, suy nghĩ, thái đ …c a ự ậ ứ ộ ủLà s  nh n th c, suy nghĩ, thái đ …c a ự ậ ứ ộ ủ
ch  th  khi th c hi n hành vi trái PLủ ể ự ệch  th  khi th c hi n hành vi trái PLủ ể ự ệ

 Th  hi n  các y u t :ể ệ ở ế ốTh  hi n  các y u t :ể ệ ở ế ố
- L iỗL iỗ
- Đ ng c , m c đíchộ ơ ụĐ ng c , m c đíchộ ơ ụ



  

3.4 M t khách quanặ3.4 M t khách quanặ
 Là nh ng bi u hi n ra bên ngoài th c t  ữ ể ệ ự ếLà nh ng bi u hi n ra bên ngoài th c t  ữ ể ệ ự ế

khách quan c a hành vi VPPLủkhách quan c a hành vi VPPLủ
 G m các y u t :ồ ế ốG m các y u t :ồ ế ố
- Hành vi trái PLHành vi trái PL

- H u qu  nguy hi m t  hành vi trái PLậ ả ể ừH u qu  nguy hi m t  hành vi trái PLậ ả ể ừ
- M i quan h  nhân qu  gi a hành vi và ố ệ ả ữM i quan h  nhân qu  gi a hành vi và ố ệ ả ữ

h u quậ ảh u quậ ả
- Th i gia, đ a đi m, công c , ph ng ờ ị ể ụ ươTh i gia, đ a đi m, công c , ph ng ờ ị ể ụ ươ

ti n, cách th c th c hi n hành vi trái PLệ ứ ự ệti n, cách th c th c hi n hành vi trái PLệ ứ ự ệ



  

4. Phân lo i VPPLạ4. Phân lo i VPPLạ

 VPPL hình sựVPPL hình sự

 VPPL hành chínhVPPL hành chính

 VPPL dân sựVPPL dân sự

 Vi ph m k  lu tạ ỷ ậVi ph m k  lu tạ ỷ ậ



  

III. Trách nhi m pháp lýệIII. Trách nhi m pháp lýệ
1. Khái ni m, đ c đi m TNPLệ ặ ể1. Khái ni m, đ c đi m TNPLệ ặ ể

1.1 Khái ni m:ệ1.1 Khái ni m:ệ
 Là m t lo i QHPL đ c bi t gi a NN v i ộ ạ ặ ệ ữ ớLà m t lo i QHPL đ c bi t gi a NN v i ộ ạ ặ ệ ữ ớ

ch  th  VPPLủ ểch  th  VPPLủ ể

 Trong đó ch  th  VPPL ph i gánh ch u ủ ể ả ịTrong đó ch  th  VPPL ph i gánh ch u ủ ể ả ị
nh ng h u qu  b t l i và nh ng bi n ữ ậ ả ấ ợ ữ ệnh ng h u qu  b t l i và nh ng bi n ữ ậ ả ấ ợ ữ ệ
pháp c ng ch  c a NNưỡ ế ủpháp c ng ch  c a NNưỡ ế ủ



  

1.2 Đ c đi mặ ể1.2 Đ c đi mặ ể

 C  s  c a TNPL là VPPLơ ở ủC  s  c a TNPL là VPPLơ ở ủ
 TNPL là s  lên án c a xã h i, s  ph n ự ủ ộ ự ảTNPL là s  lên án c a xã h i, s  ph n ự ủ ộ ự ả

ng c a NN đ i v i ch  th  đã VPPLứ ủ ố ớ ủ ểng c a NN đ i v i ch  th  đã VPPLứ ủ ố ớ ủ ể
 TNPL là bi n pháp c ng ch  do c  ệ ưỡ ế ơTNPL là bi n pháp c ng ch  do c  ệ ưỡ ế ơ

quan NN có th m quy n áp d ng cho ẩ ề ụquan NN có th m quy n áp d ng cho ẩ ề ụ
ch  th  đã VPPLủ ểch  th  đã VPPLủ ể

 TNPL hình thành d a trên các quy t ự ếTNPL hình thành d a trên các quy t ự ế
đ nh c a c  quan NN có th m quy n ị ủ ơ ẩ ềđ nh c a c  quan NN có th m quy n ị ủ ơ ẩ ề



  

2. Căn c  đ  truy c u TNPLứ ể ứ2. Căn c  đ  truy c u TNPLứ ể ứ

 Vi ph m PLạVi ph m PLạ

 Th i hi u truy c u TNPLờ ệ ứTh i hi u truy c u TNPLờ ệ ứ



  

3. Phân lo i TNPLạ3. Phân lo i TNPLạ
 TNPL hình sựTNPL hình sự

 TNPLhành chínhTNPLhành chính

 TNPL dân sựTNPL dân sự

 Trách nhi m k  lu tệ ỷ ậTrách nhi m k  lu tệ ỷ ậ

 Trách nhi m v t ch tệ ậ ấTrách nhi m v t ch tệ ậ ấ



    

BÀI 7:BÀI 7:

PHÁP CH  XHCNẾPHÁP CH  XHCNẾ
NHÀ N C PHÁP QUY NƯỚ ỀNHÀ N C PHÁP QUY NƯỚ Ề



  

I. Pháp ch  XHCNếI. Pháp ch  XHCNế

1.1. Khái ni m:ệKhái ni m:ệ
 Là m t ch  đ  đ c bi t c a đ i s ng ộ ế ộ ặ ệ ủ ờ ốLà m t ch  đ  đ c bi t c a đ i s ng ộ ế ộ ặ ệ ủ ờ ố

chính tr  xã h iị ộchính tr  xã h iị ộ

 Trong đó các c  quan, đ n v , t  ch c ơ ơ ị ổ ứTrong đó các c  quan, đ n v , t  ch c ơ ơ ị ổ ứ
và m i công dân đ u ph i tôn tr ng và ọ ề ả ọvà m i công dân đ u ph i tôn tr ng và ọ ề ả ọ
th c hi n nh ng quy đ nh c a pháp ự ệ ữ ị ủth c hi n nh ng quy đ nh c a pháp ự ệ ữ ị ủ
lu t m t cách bình đ ng, t  giác, ậ ộ ẳ ựlu t m t cách bình đ ng, t  giác, ậ ộ ẳ ự
nghiêm minh và th ng nh tố ấnghiêm minh và th ng nh tố ấ



  

2. Đ c đi m:ặ ể2. Đ c đi m:ặ ể

 Pháp ch  XHCN là nguyên t c t  ch c ế ắ ổ ứPháp ch  XHCN là nguyên t c t  ch c ế ắ ổ ứ
và ho t đ ng c a b  máy NNạ ộ ủ ộvà ho t đ ng c a b  máy NNạ ộ ủ ộ

 Pháp ch  XHCN là nguyên t c ho t ế ắ ạPháp ch  XHCN là nguyên t c ho t ế ắ ạ
đ ng c a các t  ch c chính tr  xã h i và ộ ủ ổ ứ ị ộđ ng c a các t  ch c chính tr  xã h i và ộ ủ ổ ứ ị ộ
các đoàn th  qu n chúng và là nguyên ể ầcác đoàn th  qu n chúng và là nguyên ể ầ
t c x  s  c a m i công dânắ ử ự ủ ọt c x  s  c a m i công dânắ ử ự ủ ọ



  

 Pháp ch  XHCN có quan h  m t thi t ế ệ ậ ếPháp ch  XHCN có quan h  m t thi t ế ệ ậ ế
v i ch  đ  dân ch  XHCNớ ế ộ ủv i ch  đ  dân ch  XHCNớ ế ộ ủ

 Pháp ch  XHCN cóp m i quan h  m t ế ố ệ ậPháp ch  XHCN cóp m i quan h  m t ế ố ệ ậ
thi t v i h  th ng pháp lu t XHCNế ớ ệ ố ậthi t v i h  th ng pháp lu t XHCNế ớ ệ ố ậ



  

3. Nh ng yêu c u c  b n c a ữ ầ ơ ả ủ3. Nh ng yêu c u c  b n c a ữ ầ ơ ả ủ
pháp ch  XHCNếpháp ch  XHCNế

 B o đ m tính t i cao c a Hi n pháp và ả ả ố ủ ếB o đ m tính t i cao c a Hi n pháp và ả ả ố ủ ế
Lu tậLu tậ

 B o đ m tính th ng nh t c a pháp ch  ả ả ố ấ ủ ếB o đ m tính th ng nh t c a pháp ch  ả ả ố ấ ủ ế
trong toàn qu cốtrong toàn qu cố

 Các c  quan xây d ng pháp lu t, t  ơ ự ậ ổCác c  quan xây d ng pháp lu t, t  ơ ự ậ ổ
ch c th c hi n pháp lu t và b o v  pháp ứ ự ệ ậ ả ệch c th c hi n pháp lu t và b o v  pháp ứ ự ệ ậ ả ệ
lu t ph i ho t đ ng tích c c, ch  đ ng ậ ả ạ ộ ự ủ ộlu t ph i ho t đ ng tích c c, ch  đ ng ậ ả ạ ộ ự ủ ộ
và có hi u quệ ảvà có hi u quệ ả

 G n li n công tác pháp ch  v i công tác ắ ề ế ớG n li n công tác pháp ch  v i công tác ắ ề ế ớ
văn hoávăn hoá



  

4. Tăng c ng pháp ch  XHCNườ ế4. Tăng c ng pháp ch  XHCNườ ế

 Tăng c ng công tác xây d ng và hoàn ườ ựTăng c ng công tác xây d ng và hoàn ườ ự
thi n h  th ng pháp lu t XHCNệ ệ ố ậthi n h  th ng pháp lu t XHCNệ ệ ố ậ

 Tăng c ng công tác t  ch c, th c hi n ườ ổ ứ ự ệTăng c ng công tác t  ch c, th c hi n ườ ổ ứ ự ệ
pháp lu t, nâng cao ý th c pháp lu t cho ậ ứ ậpháp lu t, nâng cao ý th c pháp lu t cho ậ ứ ậ
m i ng iọ ườm i ng iọ ườ



  

 Tăng c ng công tác ki m tra, giám sát, ườ ểTăng c ng công tác ki m tra, giám sát, ườ ể
x  lý nghiêm minh nh ng hành vi VPPLử ữx  lý nghiêm minh nh ng hành vi VPPLử ữ

 Tăng c ng s  lãnh đ o c a Đ ng đ i ườ ự ạ ủ ả ốTăng c ng s  lãnh đ o c a Đ ng đ i ườ ự ạ ủ ả ố
v i công tác pháp chớ ếv i công tác pháp chớ ế



  

II. Nhà n c pháp quy nướ ềII. Nhà n c pháp quy nướ ề

1.1. Khái ni m:ệKhái ni m:ệ

1.1 M t s  quan đi m v  NN pháp quy n:ộ ố ể ề ề1.1 M t s  quan đi m v  NN pháp quy n:ộ ố ể ề ề
 NN pháp quy n không ph i là m t t  ề ả ộ ổNN pháp quy n không ph i là m t t  ề ả ộ ổ

ch c quy n l c mà ch  là m t tr t t  ứ ề ự ỉ ộ ậ ựch c quy n l c mà ch  là m t tr t t  ứ ề ự ỉ ộ ậ ự
pháp lu tậpháp lu tậ

 NN pháp quy n là s  ph c tùng NN ề ự ụNN pháp quy n là s  ph c tùng NN ề ự ụ
vào pháp lu tậvào pháp lu tậ



  

 NN pháp quy n là NN có s  phân chia ề ựNN pháp quy n là NN có s  phân chia ề ự
quy n l c và th a nh n s  ph c tùng ề ự ừ ậ ự ụquy n l c và th a nh n s  ph c tùng ề ự ừ ậ ự ụ
c a t t c  các c  quan NN vào pháp lu tủ ấ ả ơ ậc a t t c  các c  quan NN vào pháp lu tủ ấ ả ơ ậ

 NN pháp quy n có đ c đi m quan tr ng ề ặ ể ọNN pháp quy n có đ c đi m quan tr ng ề ặ ể ọ
là pháp lu t gi  v  trí th ng tr  trong đ i ậ ữ ị ố ị ờlà pháp lu t gi  v  trí th ng tr  trong đ i ậ ữ ị ố ị ờ
s ng NN và XH, có s  phân công quy n ố ự ềs ng NN và XH, có s  phân công quy n ố ự ề
l c, có c  ch  h u hi u ch ng l i s  vi ự ơ ế ữ ệ ố ạ ựl c, có c  ch  h u hi u ch ng l i s  vi ự ơ ế ữ ệ ố ạ ự
ph m quy n con ng i, công ch c thông ạ ề ườ ứph m quy n con ng i, công ch c thông ạ ề ườ ứ
th o, tích c c v  ph ng di n chính tr  ạ ự ề ươ ệ ịth o, tích c c v  ph ng di n chính tr  ạ ự ề ươ ệ ị
pháp lýpháp lý



  

Có ý ki n khác cho r ng NN pháp ế ằCó ý ki n khác cho r ng NN pháp ế ằ
quy n có 5 d u hi u c  b n:ề ấ ệ ơ ảquy n có 5 d u hi u c  b n:ề ấ ệ ơ ả

 NN b  ràng bu c b i pháp lu tị ộ ở ậNN b  ràng bu c b i pháp lu tị ộ ở ậ
 Các quan h  xã h i do chính các đ o ệ ộ ạCác quan h  xã h i do chính các đ o ệ ộ ạ

lu t đi u ch nh, đ m b o tính t i cao c a ậ ề ỉ ả ả ố ủlu t đi u ch nh, đ m b o tính t i cao c a ậ ề ỉ ả ả ố ủ
lu t đ i v i văn b n QPPL khácậ ố ớ ảlu t đ i v i văn b n QPPL khácậ ố ớ ả

 NN quan tâm đ n vi c m  r ng các ế ệ ở ộNN quan tâm đ n vi c m  r ng các ế ệ ở ộ
quy n t  do c a con ng iề ự ủ ườquy n t  do c a con ng iề ự ủ ườ

 NN có c  ch  h u hi u b o v  quy n ơ ế ữ ệ ả ệ ềNN có c  ch  h u hi u b o v  quy n ơ ế ữ ệ ả ệ ề
c a các ch  th  tham gia vào các QHXHủ ủ ểc a các ch  th  tham gia vào các QHXHủ ủ ể

 Công dân ch u trách nhi m tr c NN và ị ệ ướCông dân ch u trách nhi m tr c NN và ị ệ ướ
ng c l i NN cũng ch u trách nhi m ượ ạ ị ệng c l i NN cũng ch u trách nhi m ượ ạ ị ệ
tr c công dânướtr c công dânướ



  

1.2 Khái ni m:ệ1.2 Khái ni m:ệ

 Là hình th c t  ch c và ho t đ ng c a ứ ổ ứ ạ ộ ủLà hình th c t  ch c và ho t đ ng c a ứ ổ ứ ạ ộ ủ
quy n l c chính tr  công khai và các m i ề ự ị ốquy n l c chính tr  công khai và các m i ề ự ị ố
quan h  t ng h  c a nó v i các cá ệ ươ ỗ ủ ớquan h  t ng h  c a nó v i các cá ệ ươ ỗ ủ ớ
nhân, v i t  cách là nh ng ch  th  pháp ớ ư ữ ủ ểnhân, v i t  cách là nh ng ch  th  pháp ớ ư ữ ủ ể
lu t, nh ng ng i mang các quy n t  do ậ ữ ườ ề ựlu t, nh ng ng i mang các quy n t  do ậ ữ ườ ề ự
c a con ng i và công dânủ ườc a con ng i và công dânủ ườ



  

2. Khái quát d2. Khái quát dấấu hi u đ c tr ng c  ệ ặ ư ơu hi u đ c tr ng c  ệ ặ ư ơ
b n c a NN pháp quy nả ủ ềb n c a NN pháp quy nả ủ ề

 NN pháp quy n là N trong đó pháp lu t, ề ậNN pháp quy n là N trong đó pháp lu t, ề ậ
đ c bi t Hi n pháp và lu t gi  đ a v  t i ặ ệ ế ậ ữ ị ị ốđ c bi t Hi n pháp và lu t gi  đ a v  t i ặ ệ ế ậ ữ ị ị ố
caocao

 Quy n l c NN đ c t  ch c theo nguyên ề ự ượ ổ ứQuy n l c NN đ c t  ch c theo nguyên ề ự ượ ổ ứ
t c có s  phân công rành m ch trong ắ ự ạt c có s  phân công rành m ch trong ắ ự ạ
vi c th c hi n quy n l p pháp, hành ệ ự ệ ề ậvi c th c hi n quy n l p pháp, hành ệ ự ệ ề ậ
pháp, t  phápưpháp, t  phápư



  

 Trong NN pháp quy n, giá tr  con ng i ề ị ườTrong NN pháp quy n, giá tr  con ng i ề ị ườ
là giá tr  cao quý, là m c tiêu cao nh tị ụ ấlà giá tr  cao quý, là m c tiêu cao nh tị ụ ấ

 Quy n l c NN là thu c v  nhân dânề ự ộ ềQuy n l c NN là thu c v  nhân dânề ự ộ ề



    

BÀI 8:BÀI 8:

CÁC NGÀNH LU T C  B N Ậ Ơ ẢCÁC NGÀNH LU T C  B N Ậ Ơ Ả
TRONG H  TH NG PHÁP Ệ ỐTRONG H  TH NG PHÁP Ệ Ố

LU T VI T NAMẬ ỆLU T VI T NAMẬ Ệ



  

I. Ngành lu t hi n phápậ ếI. Ngành lu t hi n phápậ ế
1. Kh1. Khái quát ái quát chung v  lu t Hi n ề ậ ếchung v  lu t Hi n ề ậ ế
pháppháp

1.1 Khái ni mệ1.1 Khái ni mệ
 Là m t ngành lu t c  b n trong h  th ng ộ ậ ơ ả ệ ốLà m t ngành lu t c  b n trong h  th ng ộ ậ ơ ả ệ ố

pháp lu t Vi t Namậ ệpháp lu t Vi t Namậ ệ
 G m nh ng quy ph m pháp lu t đi u ồ ữ ạ ậ ềG m nh ng quy ph m pháp lu t đi u ồ ữ ạ ậ ề

ch nh các quan h  xã h i c  b n nh tỉ ệ ộ ơ ả ấch nh các quan h  xã h i c  b n nh tỉ ệ ộ ơ ả ấ
 V  v n đ  t  ch c quy n l c NN, ch  đ  ề ấ ề ổ ứ ề ự ế ộV  v n đ  t  ch c quy n l c NN, ch  đ  ề ấ ề ổ ứ ề ự ế ộ

chính tr , kinh t , văn hoá, xã h i, quy n ị ế ộ ềchính tr , kinh t , văn hoá, xã h i, quy n ị ế ộ ề
và nghĩa v  c  b n c a công dân ụ ơ ả ủvà nghĩa v  c  b n c a công dân ụ ơ ả ủ



  

1.2 Đ i t ng nghiên c uố ượ ứ1.2 Đ i t ng nghiên c uố ượ ứ

 T  ch c quy n l c NNổ ứ ề ựT  ch c quy n l c NNổ ứ ề ự
 Ch  đ  chính tr , kinh t , văn hoá – xã ế ộ ị ếCh  đ  chính tr , kinh t , văn hoá – xã ế ộ ị ế

h i, giáo d cộ ụh i, giáo d cộ ụ
 Chính sách đ i ngo iố ạChính sách đ i ngo iố ạ
 Quy n và nghĩa v  c  b n c a công dânề ụ ơ ả ủQuy n và nghĩa v  c  b n c a công dânề ụ ơ ả ủ
 Nguyên t c t  ch c và ho t đ ng c a ắ ổ ứ ạ ộ ủNguyên t c t  ch c và ho t đ ng c a ắ ổ ứ ạ ộ ủ

B  máy NNộB  máy NNộ



  

1.3 Ph ng pháp đi u ch nh ươ ề ỉ1.3 Ph ng pháp đi u ch nh ươ ề ỉ
c a lu t Hi n phápủ ậ ếc a lu t Hi n phápủ ậ ế

 Ph ng pháp áp đ t ươ ặPh ng pháp áp đ t ươ ặ

 Ph ng pháp đ nh nghĩaươ ịPh ng pháp đ nh nghĩaươ ị



  

1.4 Ngu n c a lu t Hi n phápồ ủ ậ ế1.4 Ngu n c a lu t Hi n phápồ ủ ậ ế

 Hi n phápếHi n phápế

 Các đ o lu t v  t  ch c và ho t đ ng ạ ậ ề ổ ứ ạ ộCác đ o lu t v  t  ch c và ho t đ ng ạ ậ ề ổ ứ ạ ộ
c a các c  quan NNủ ơc a các c  quan NNủ ơ

 Các pháp l nh, ngh  đ nh ệ ị ịCác pháp l nh, ngh  đ nh ệ ị ị



  

2. M t s  n i dung c  b n c a ộ ố ộ ơ ả ủ2. M t s  n i dung c  b n c a ộ ố ộ ơ ả ủ
Hi n pháp 1992ếHi n pháp 1992ế

 Ch ng 1: Ch  đ  chính trươ ế ộ ịCh ng 1: Ch  đ  chính trươ ế ộ ị
 Ch ng 2: Ch  đ  kinh tươ ế ộ ếCh ng 2: Ch  đ  kinh tươ ế ộ ế
 Ch ng 3: Văn hoá, giáo d c, khoa h c, ươ ụ ọCh ng 3: Văn hoá, giáo d c, khoa h c, ươ ụ ọ

công nghệcông nghệ
 Ch ng 4: B o v  T  qu c Vi t Nam ươ ả ệ ổ ố ệCh ng 4: B o v  T  qu c Vi t Nam ươ ả ệ ổ ố ệ

XHCN XHCN 
 Ch ng 5: Quy n và nghĩa v  c  b n ươ ề ụ ơ ảCh ng 5: Quy n và nghĩa v  c  b n ươ ề ụ ơ ả

c a công dânủc a công dânủ



  

II. Ngành lu t hành chínhậII. Ngành lu t hành chínhậ
1. Khái quát chung1. Khái quát chung

1.1 Khái ni m:ệ1.1 Khái ni m:ệ
 Là m t ngành lu t đ c l pộ ậ ộ ậLà m t ngành lu t đ c l pộ ậ ộ ậ
 G m các QPPL đi u ch nh nh ng QHXH ồ ề ỉ ữG m các QPPL đi u ch nh nh ng QHXH ồ ề ỉ ữ

phát sinh trong quá trình t  ch c và th c ổ ứ ựphát sinh trong quá trình t  ch c và th c ổ ứ ự
hi n ho t đ ng ch p hành và đi u hành ệ ạ ộ ấ ềhi n ho t đ ng ch p hành và đi u hành ệ ạ ộ ấ ề
c a các c  quan nhà n c, các t  ch c ủ ơ ướ ổ ức a các c  quan nhà n c, các t  ch c ủ ơ ướ ổ ứ
xã h i trên t t c  các lĩnh v c kinh t , ộ ấ ả ự ếxã h i trên t t c  các lĩnh v c kinh t , ộ ấ ả ự ế
văn hoá, xã h iộvăn hoá, xã h iộ



  

1.2 Đ i t ng đi u ch nhố ượ ề ỉ1.2 Đ i t ng đi u ch nhố ượ ề ỉ

 Caá quan h  qu n lý phát sinh trong quá ệ ảCaá quan h  qu n lý phát sinh trong quá ệ ả
trình các c  quan hành chính NN th c ơ ựtrình các c  quan hành chính NN th c ơ ự
hi n ho t đ ng ch p hành và đi u hànhệ ạ ộ ấ ềhi n ho t đ ng ch p hành và đi u hànhệ ạ ộ ấ ề

 Các quan h  trong ho t đ ng n i b  c a ệ ạ ộ ộ ộ ủCác quan h  trong ho t đ ng n i b  c a ệ ạ ộ ộ ộ ủ
c  quan hành chínhơc  quan hành chínhơ

 Các quan h  qu n lý trong quá trình các ệ ảCác quan h  qu n lý trong quá trình các ệ ả
cá nhân, t  ch c đ c nhà n c trao ổ ứ ượ ướcá nhân, t  ch c đ c nhà n c trao ổ ứ ượ ướ
quy n th c hi n ho t đ ng qu n lýề ự ệ ạ ộ ảquy n th c hi n ho t đ ng qu n lýề ự ệ ạ ộ ả



  

1.3 Ph ng pháp đi u ch nhươ ề ỉ1.3 Ph ng pháp đi u ch nhươ ề ỉ

 Ph ng pháp m nh l nh - ph c tùngươ ệ ệ ụPh ng pháp m nh l nh - ph c tùngươ ệ ệ ụ



  

2.M t s  n i dung c  b nộ ố ộ ơ ả2.M t s  n i dung c  b nộ ố ộ ơ ả
2.1 Quan h  pháp lu t hành chínhệ ậ2.1 Quan h  pháp lu t hành chínhệ ậ

 Là nh ng QHXH phát sinh trong quá ữLà nh ng QHXH phát sinh trong quá ữ
trình ch p hành và đi u hànhấ ềtrình ch p hành và đi u hànhấ ề

 Gi a m t bên mang quy n l c nhà n c ữ ộ ề ự ướGi a m t bên mang quy n l c nhà n c ữ ộ ề ự ướ
có ch c năng qu n lý v i m t bên là đ i ứ ả ớ ộ ốcó ch c năng qu n lý v i m t bên là đ i ứ ả ớ ộ ố
t ng qu n lýượ ảt ng qu n lýượ ả



  

Đ c tr ng:ặ ưĐ c tr ng:ặ ư

 Quy n và nghĩa v  caá bên luôn g n v i ề ụ ắ ớQuy n và nghĩa v  caá bên luôn g n v i ề ụ ắ ớ
ho t đ ng ch p hành và đi u hànhạ ộ ấ ềho t đ ng ch p hành và đi u hànhạ ộ ấ ề

 M t bên trong quan h  ph i là ch  th  ộ ệ ả ủ ểM t bên trong quan h  ph i là ch  th  ộ ệ ả ủ ể
đ c s  d ng quyê n l c nhà n cượ ử ụ ề ự ướđ c s  d ng quyê n l c nhà n cượ ử ụ ề ự ướ

 Các tranh ch p phát sinh đ c gi i ấ ượ ảCác tranh ch p phát sinh đ c gi i ấ ượ ả
quy t theo trình t  th  t c hành chínhế ự ủ ụquy t theo trình t  th  t c hành chínhế ự ủ ụ



  

2.2 C  quan hành chính NNơ2.2 C  quan hành chính NNơ

 Là m t b  ph n c a BMNN do NN l p ra ộ ộ ậ ủ ậLà m t b  ph n c a BMNN do NN l p ra ộ ộ ậ ủ ậ
đ  th c hi n ch c năng qu n lý hành ể ự ệ ứ ảđ  th c hi n ch c năng qu n lý hành ể ự ệ ứ ả
chính NNchính NN



  

D u hi u phân bi t:ấ ệ ệD u hi u phân bi t:ấ ệ ệ

 Có ch c năng qu n lý hành chính nhà ứ ảCó ch c năng qu n lý hành chính nhà ứ ả
n cướn cướ

 M i c  quan có m t th m quy n nh t ỗ ơ ộ ẩ ề ấM i c  quan có m t th m quy n nh t ỗ ơ ộ ẩ ề ấ
đ nhịđ nhị

 Có h  th ng các đ n v  c  s  tr c thu cệ ố ơ ị ơ ở ự ộCó h  th ng các đ n v  c  s  tr c thu cệ ố ơ ị ơ ở ự ộ



  

Phân lo i:ạPhân lo i:ạ
 Căn c  vào quy đ nh c a pháp lu tứ ị ủ ậCăn c  vào quy đ nh c a pháp lu tứ ị ủ ậ

 Căn c  theo ph m vi lãnh th  ho t đ ngứ ạ ổ ạ ộCăn c  theo ph m vi lãnh th  ho t đ ngứ ạ ổ ạ ộ

 Căn c  theo ph m vi th m quy nứ ạ ẩ ềCăn c  theo ph m vi th m quy nứ ạ ẩ ề

 Căn c  theo nguyên t c t  ch c và gi i ứ ắ ổ ứ ảCăn c  theo nguyên t c t  ch c và gi i ứ ắ ổ ứ ả
quy t công vi cế ệquy t công vi cế ệ



  

2.3 Vi ph m hành chính:ạ2.3 Vi ph m hành chính:ạ

 Hành vi trái pháp lu tậHành vi trái pháp lu tậ
 Là hành vi do cá nhân, t  ch c th c hi nổ ứ ự ệLà hành vi do cá nhân, t  ch c th c hi nổ ứ ự ệ
 M t cách c  ý ho c vô ýộ ố ặM t cách c  ý ho c vô ýộ ố ặ
 Xâm ph m các quy t c qu n lý c a nhà ạ ắ ả ủXâm ph m các quy t c qu n lý c a nhà ạ ắ ả ủ

n cướn cướ
 Ch a ph i là t i ph m hình sư ả ộ ạ ựCh a ph i là t i ph m hình sư ả ộ ạ ự
 B  x  lý hành chínhị ửB  x  lý hành chínhị ử



  

2.4 X  lý vi ph m hành chính ử ạ2.4 X  lý vi ph m hành chính ử ạ
(VPHC)(VPHC)

2.4.1 Nguyên t c x  lýắ ử2.4.1 Nguyên t c x  lýắ ử
 M i VPHC ph i đ c phát hi n k p ọ ả ượ ệ ịM i VPHC ph i đ c phát hi n k p ọ ả ượ ệ ị

th ivà đình ch  ngayờ ỉth ivà đình ch  ngayờ ỉ
 Cá nhân, t  ch c ch  b  x  lý hành chính ổ ứ ỉ ị ửCá nhân, t  ch c ch  b  x  lý hành chính ổ ứ ỉ ị ử

khi có VPHCkhi có VPHC
 Vi c x  lý VPHC ph i do ng i có th m ệ ử ả ườ ẩVi c x  lý VPHC ph i do ng i có th m ệ ử ả ườ ẩ

quy n ti n hànhề ếquy n ti n hànhề ế



  

 M t hành vi VPHC ch  b  x  lý hành ộ ỉ ị ửM t hành vi VPHC ch  b  x  lý hành ộ ỉ ị ử
chính 1 l nầchính 1 l nầ

 Vi c x  lý ph i căn c  vào tính ch t, ệ ử ả ứ ấVi c x  lý ph i căn c  vào tính ch t, ệ ử ả ứ ấ
m c đ  vi ph m, nhân thân, nh ng tình ứ ộ ạ ữm c đ  vi ph m, nhân thân, nh ng tình ứ ộ ạ ữ
ti t gi m nh , tăng n ng đ  quy t đ nh ế ả ẹ ặ ể ế ịti t gi m nh , tăng n ng đ  quy t đ nh ế ả ẹ ặ ể ế ị
bi n pháp x  lýệ ửbi n pháp x  lýệ ử

 Không x  lý VPHC trong các tr ng h p ử ườ ợKhông x  lý VPHC trong các tr ng h p ử ườ ợ
mi n trách do lu t đ nhễ ậ ịmi n trách do lu t đ nhễ ậ ị



  

2.4.2 Th i hi u x  lý VPHCờ ệ ử2.4.2 Th i hi u x  lý VPHCờ ệ ử

 1 năm k  t  ngày VPHC đ c th c hi nể ừ ượ ự ệ1 năm k  t  ngày VPHC đ c th c hi nể ừ ượ ự ệ
 2 năm đ i v i VPHC trong các lĩnh v c ố ớ ự2 năm đ i v i VPHC trong các lĩnh v c ố ớ ự

đ c bi tặ ệđ c bi tặ ệ
 3 tháng k  t  ngày ng i có th m quy n ể ừ ườ ẩ ề3 tháng k  t  ngày ng i có th m quy n ể ừ ườ ẩ ề

nh n đ c quy t đ nh đình chậ ượ ế ị ỉnh n đ c quy t đ nh đình chậ ượ ế ị ỉ
 Không áp d ng th i hi u ụ ờ ệKhông áp d ng th i hi u ụ ờ ệ



  

2.4.3 Các hình th c x  lýứ ử2.4.3 Các hình th c x  lýứ ử   

X  ph t:ử ạX  ph t:ử ạ
 Hình ph t chínhạHình ph t chínhạ
 Hình ph t b  sungạ ổHình ph t b  sungạ ổ

Các bi n pháp x  lý hành chính khácệ ửCác bi n pháp x  lý hành chính khácệ ử

Th m quy n x  lýẩ ề ửTh m quy n x  lýẩ ề ử



  

2.5 Trách nhi m hành chínhệ2.5 Trách nhi m hành chínhệ

2.5.1 Khái ni mệ2.5.1 Khái ni mệ
 H u qu  c a hành vi vi ph m hành ậ ả ủ ạH u qu  c a hành vi vi ph m hành ậ ả ủ ạ

chính chính 
 Th  hi n  s  áp d ng nh ng ch  tài ể ệ ở ự ụ ữ ếTh  hi n  s  áp d ng nh ng ch  tài ể ệ ở ự ụ ữ ế

pháp lu t hành chínhậpháp lu t hành chínhậ
 Theo trình t  do lu t đ nh b i c  quan ự ậ ị ở ơTheo trình t  do lu t đ nh b i c  quan ự ậ ị ở ơ

nhà n c có th m quy nướ ẩ ềnhà n c có th m quy nướ ẩ ề



  

2.5.2 Đ c đi mặ ể2.5.2 Đ c đi mặ ể
 C  s  c a TNHC là VPHCơ ở ủC  s  c a TNHC là VPHCơ ở ủ
 Các bi n pháp TNHC không đ ng nh t ệ ồ ấCác bi n pháp TNHC không đ ng nh t ệ ồ ấ

v i các bi n pháp c ng ch  hành chínhớ ệ ưỡ ếv i các bi n pháp c ng ch  hành chínhớ ệ ưỡ ế
 TNHC đ c áp d ng ch  y u b i các c  ượ ụ ủ ế ở ơTNHC đ c áp d ng ch  y u b i các c  ượ ụ ủ ế ở ơ

quan qu n lý nhà n cả ướquan qu n lý nhà n cả ướ
 TNHC áp d ng đ i v i m i công dân còn ụ ố ớ ọTNHC áp d ng đ i v i m i công dân còn ụ ố ớ ọ

trách nhi m k  lu t áp d ng đ i v i ệ ỷ ậ ụ ố ớtrách nhi m k  lu t áp d ng đ i v i ệ ỷ ậ ụ ố ớ
ng i tr c thu c c  quan ườ ự ộ ơng i tr c thu c c  quan ườ ự ộ ơ



  

2.6 Cán b , công ch cộ ứ2.6 Cán b , công ch cộ ứ

 Nh ng ng i do b u cữ ườ ầ ửNh ng ng i do b u cữ ườ ầ ử
 Do tuy n d ng, b  nhi m, giao nhi m v  ể ụ ổ ệ ệ ụDo tuy n d ng, b  nhi m, giao nhi m v  ể ụ ổ ệ ệ ụ

th ng xuyên trong t  ch c chính tr , ườ ổ ứ ịth ng xuyên trong t  ch c chính tr , ườ ổ ứ ị
CT-XHCT-XH

 Do tuy n d ng, b  nhi m vào ng ch ể ụ ổ ệ ạDo tuy n d ng, b  nhi m vào ng ch ể ụ ổ ệ ạ
công ch c, giao công v  th ng xuyên ứ ụ ườcông ch c, giao công v  th ng xuyên ứ ụ ườ
trong c  quan nhà n cơ ướtrong c  quan nhà n cơ ướ



  

 Do tuy n d ng, b  nhi m vào ng ch ể ụ ổ ệ ạDo tuy n d ng, b  nhi m vào ng ch ể ụ ổ ệ ạ
viên ch c, giao nhi m v  th ng xuyên ứ ệ ụ ườviên ch c, giao nhi m v  th ng xuyên ứ ệ ụ ườ
trong các đ n v  s  nghi p c a NN, t  ơ ị ự ệ ủ ổtrong các đ n v  s  nghi p c a NN, t  ơ ị ự ệ ủ ổ
ch c CT-XHứch c CT-XHứ

 Th m phán TAND, ki m sát viên VKSNDẩ ểTh m phán TAND, ki m sát viên VKSNDẩ ể
 Ng i đ c tuy n d ng, b  nhi m ho c ườ ượ ể ụ ổ ệ ặNg i đ c tuy n d ng, b  nhi m ho c ườ ượ ể ụ ổ ệ ặ

đ c giao nhi m v  th ng xuyên trong ượ ệ ụ ườđ c giao nhi m v  th ng xuyên trong ượ ệ ụ ườ
QĐND, CANDQĐND, CAND



  

III. Ngành lu t dân sậ ựIII. Ngành lu t dân sậ ự
1. Kh1. Khái quát ái quát chungchung

1.1 Khái ni mệ1.1 Khái ni mệ   
 Là ngành lu t đ c l p trong h  th ng ậ ộ ậ ệ ốLà ngành lu t đ c l p trong h  th ng ậ ộ ậ ệ ố

pháp lu t Vi t Namậ ệpháp lu t Vi t Namậ ệ
 G m nh ng quy ph m pháp lu t đi u ồ ữ ạ ậ ềG m nh ng quy ph m pháp lu t đi u ồ ữ ạ ậ ề

ch nh các quan h  tài s n và các quan ỉ ệ ảch nh các quan h  tài s n và các quan ỉ ệ ả
h  nhân thânệh  nhân thânệ

 Trên c  s  bình đ ng, đ c l p c a các ơ ở ẳ ộ ậ ủTrên c  s  bình đ ng, đ c l p c a các ơ ở ẳ ộ ậ ủ
ch  th  tham gia ủ ểch  th  tham gia ủ ể



  

1.2 Đ i t ng nghiên c uố ượ ứ1.2 Đ i t ng nghiên c uố ượ ứ

 Nhóm quan h  v  tài s nệ ề ảNhóm quan h  v  tài s nệ ề ả

 Nhóm quan h  nhân thânệNhóm quan h  nhân thânệ



  

1.3 Ph ng pháp đi u ch nhươ ề ỉ1.3 Ph ng pháp đi u ch nhươ ề ỉ

 Ph ng pháp đ c l pươ ộ ậPh ng pháp đ c l pươ ộ ậ

 Ph ng pháp bình đ ngươ ẳPh ng pháp bình đ ngươ ẳ

 Ph ng pháp t  đ nh đo tươ ự ị ạPh ng pháp t  đ nh đo tươ ự ị ạ



  

2. M t s  n i dung c  b nộ ố ộ ơ ả2. M t s  n i dung c  b nộ ố ộ ơ ả

2.1 Ch  đ nh quy n s  h u:ế ị ề ở ữ2.1 Ch  đ nh quy n s  h u:ế ị ề ở ữ

- Ch  thủ ểCh  thủ ể

- Khách thểKhách thể

- N i dungộN i dungộ



  

2.2 H p đ ng dân sợ ồ ự2.2 H p đ ng dân sợ ồ ự

a)a) Khái ni mệKhái ni mệ

 Là s  tho  thu n c a các bên v  vi c ự ả ậ ủ ề ệLà s  tho  thu n c a các bên v  vi c ự ả ậ ủ ề ệ
xác l p, thay đ i ho c ch m d t quy n ậ ổ ặ ấ ứ ềxác l p, thay đ i ho c ch m d t quy n ậ ổ ặ ấ ứ ề
và nghĩa v  dân sụ ựvà nghĩa v  dân sụ ự



  

b) Ch  thủ ểb) Ch  thủ ể

 Cá nhânCá nhân

 Pháp nhânPháp nhân

 Các ch  th  khácủ ểCác ch  th  khácủ ể



  

c) Hình th c ký k tứ ếc) Hình th c ký k tứ ế

 Hình th c mi ngứ ệHình th c mi ngứ ệ

 Hình th c văn b nứ ảHình th c văn b nứ ả



  

d) N i dung h p đ ngộ ợ ồd) N i dung h p đ ngộ ợ ồ

 Đi u kho n c  b nề ả ơ ảĐi u kho n c  b nề ả ơ ả

 Đi u kho n thông th ngề ả ườĐi u kho n thông th ngề ả ườ

 Đi u kho n tuỳ nghiề ảĐi u kho n tuỳ nghiề ả



    

e) Các lo i h p đ ng ạ ợ ồe) Các lo i h p đ ng ạ ợ ồ
dân s  thông d ngự ụdân s  thông d ngự ụ



  

g) Trách nhi m dân s  do vi ệ ựg) Trách nhi m dân s  do vi ệ ự
ph m h p đ ngạ ợ ồph m h p đ ngạ ợ ồ

 Khái ni mệKhái ni mệ

 Các lo i trách nhi mạ ệCác lo i trách nhi mạ ệ

 B i th ng thi t h iồ ườ ệ ạB i th ng thi t h iồ ườ ệ ạ



  

2.3 Trách nhi m b i th ng thi t ệ ồ ườ ệ2.3 Trách nhi m b i th ng thi t ệ ồ ườ ệ
h i ngoài h p đ ngạ ợ ồh i ngoài h p đ ngạ ợ ồ

a)a) Khái ni mệKhái ni mệ
 Là trách nhi m c a ng i có hành vi ệ ủ ườLà trách nhi m c a ng i có hành vi ệ ủ ườ

trái pháp lu tậtrái pháp lu tậ
 Gây thi t h i cho ch  th  khácệ ạ ủ ểGây thi t h i cho ch  th  khácệ ạ ủ ể
 Ph i b i th ngả ồ ườPh i b i th ngả ồ ườ



  

b) Đi u ki n phát sinh trách ề ệb) Đi u ki n phát sinh trách ề ệ
nhi mệnhi mệ

 Có thi t h i x y raệ ạ ảCó thi t h i x y raệ ạ ả

 Hành vi gây ra thi t h i là trái pháp lu tệ ạ ậHành vi gây ra thi t h i là trái pháp lu tệ ạ ậ

 Tính có l i c a ng i gây ra thi t h iỗ ủ ườ ệ ạTính có l i c a ng i gây ra thi t h iỗ ủ ườ ệ ạ

 Có m i quan h  nhân qu  gi a hành vi ố ệ ả ữCó m i quan h  nhân qu  gi a hành vi ố ệ ả ữ
trái pháp lu t và thi t h i đã x y raậ ệ ạ ảtrái pháp lu t và thi t h i đã x y raậ ệ ạ ả



  

c) Nguyên t c b i th ngắ ồ ườc) Nguyên t c b i th ngắ ồ ườ

 Ng i gây thi t h i ph i b i th ng toàn ườ ệ ạ ả ồ ườNg i gây thi t h i ph i b i th ng toàn ườ ệ ạ ả ồ ườ
b  và k p th iộ ị ờb  và k p th iộ ị ờ

 Tr ng h p gi m m c b i th ngườ ợ ả ứ ồ ườTr ng h p gi m m c b i th ngườ ợ ả ứ ồ ườ

 Thay đ i m c b i th ng khi không còn ổ ứ ồ ườThay đ i m c b i th ng khi không còn ổ ứ ồ ườ
phù h pợphù h pợ



  

2.4 Quy n th a kề ừ ế2.4 Quy n th a kề ừ ế
 Là quy n chuy n d ch tài s n c a ng i ề ể ị ả ủ ườLà quy n chuy n d ch tài s n c a ng i ề ể ị ả ủ ườ

ch t cho ng i khác theo di chúc ho c ế ườ ặch t cho ng i khác theo di chúc ho c ế ườ ặ
theo trình t  lu t đ nhự ậ ịtheo trình t  lu t đ nhự ậ ị

 Có 2 lo i:ạCó 2 lo i:ạ

- Th a k  theo di chúcừ ế- Th a k  theo di chúcừ ế
- Th a k  theo pháp lu từ ế ậTh a k  theo pháp lu từ ế ậ

 Nh ng ng i không đ c quy n h ng ữ ườ ượ ề ưởNh ng ng i không đ c quy n h ng ữ ườ ượ ề ưở
di s nảdi s nả



  

IV. NGÀNH LU T HÔN NHÂN VÀ ẬIV. NGÀNH LU T HÔN NHÂN VÀ Ậ
GIA ĐÌNHGIA ĐÌNH
1. Khái quát chung1. Khái quát chung

1.1 Khái ni mệ1.1 Khái ni mệ
 Là ngành lu t đ c l pậ ộ ậLà ngành lu t đ c l pậ ộ ậ
 G m các QPPL do NN ban hànhồG m các QPPL do NN ban hànhồ
 Đi u ch nh các quan h  hôn nhân và gia ề ỉ ệĐi u ch nh các quan h  hôn nhân và gia ề ỉ ệ

đình v  nhân thân và tài s nề ảđình v  nhân thân và tài s nề ả



  

1.2 Đ i t ng đi u ch nhố ượ ề ỉ1.2 Đ i t ng đi u ch nhố ượ ề ỉ

 Quan h  nhân thânệQuan h  nhân thânệ

 Quan h  tài s nệ ảQuan h  tài s nệ ả



  

1.3 Ph ng pháp đi u ch nhươ ề ỉ1.3 Ph ng pháp đi u ch nhươ ề ỉ

 Là nh ng cách th c, bi n pháp mà các ữ ứ ệLà nh ng cách th c, bi n pháp mà các ữ ứ ệ
QPPL hôn nhân gia đình tác đ ng lên ộQPPL hôn nhân gia đình tác đ ng lên ộ
các QHXH thu c đ i t ng đi u ch nh ộ ố ượ ề ỉcác QHXH thu c đ i t ng đi u ch nh ộ ố ượ ề ỉ
c a nó, phù h p ý chí c a nhà n củ ợ ủ ước a nó, phù h p ý chí c a nhà n củ ợ ủ ướ

 Đ c đi mặ ểĐ c đi mặ ể



    

1.4 Nh ng nguyên t c ữ ắ1.4 Nh ng nguyên t c ữ ắ
c  b nơ ảc  b nơ ả



  

2. M t s  n i dung c  b nộ ố ộ ơ ả2. M t s  n i dung c  b nộ ố ộ ơ ả

2.1 K t hôn và hu  vi c k t hôn trái pháp ế ỷ ệ ế2.1 K t hôn và hu  vi c k t hôn trái pháp ế ỷ ệ ế
lu tậlu tậ

2.1.1 Khái ni mệ2.1.1 Khái ni mệ
 Là vi c nam và n  xác l p quan h  v  ệ ữ ậ ệ ợLà vi c nam và n  xác l p quan h  v  ệ ữ ậ ệ ợ

ch ngồch ngồ
 Theo quy đ nh c a PL v  đi u ki n k t ị ủ ề ề ệ ếTheo quy đ nh c a PL v  đi u ki n k t ị ủ ề ề ệ ế

hôn và đăng ký k t hônếhôn và đăng ký k t hônế



  

2.1.2 Đi u ki n k t hônề ệ ế2.1.2 Đi u ki n k t hônề ệ ế

 Đ  tu iộ ổĐ  tu iộ ổ
 T  nguy nự ệT  nguy nự ệ
 Không thu c tr ng h p c m k t hônộ ườ ợ ấ ếKhông thu c tr ng h p c m k t hônộ ườ ợ ấ ế
 Đăng ký t i c  quan nhà n c có th m ạ ơ ướ ẩĐăng ký t i c  quan nhà n c có th m ạ ơ ướ ẩ

quy nềquy nề



  

2.1.3 Hu  k t hôn trái pháp ỷ ế2.1.3 Hu  k t hôn trái pháp ỷ ế
lu tậlu tậ

 Khái ni mệKhái ni mệ

 Căn c  huứ ỷCăn c  huứ ỷ



  

2.2 Quan h  gi a v  và ch ngệ ữ ợ ồ2.2 Quan h  gi a v  và ch ngệ ữ ợ ồ

 Quy n và nghĩa v  v  nhân thân ề ụ ềQuy n và nghĩa v  v  nhân thân ề ụ ề

 Quy n và nghĩa v  v  tài s nề ụ ề ảQuy n và nghĩa v  v  tài s nề ụ ề ả



  

2.3 Quan h  gi a cha m  và ệ ữ ẹ2.3 Quan h  gi a cha m  và ệ ữ ẹ
concon

 Quy n và nghĩa v  nhân thânề ụQuy n và nghĩa v  nhân thânề ụ

 Quy n và nghĩa v  v  tài s nề ụ ề ảQuy n và nghĩa v  v  tài s nề ụ ề ả



  

2.4 C p d ngấ ưỡ2.4 C p d ngấ ưỡ

2.5 Con nuôi2.5 Con nuôi

2.6 Ch m d t hôn nhânấ ứ2.6 Ch m d t hôn nhânấ ứ

2.7 Quan h  HN-GĐ có y u t  n c ngoàiệ ế ố ướ2.7 Quan h  HN-GĐ có y u t  n c ngoàiệ ế ố ướ



  

V. Ngành lu t t  t ng dân sậ ố ụ ựV. Ngành lu t t  t ng dân sậ ố ụ ự

1.1. Khái ni mệKhái ni mệ
 Là m t ngành lu t đ c l p ộ ậ ộ ậLà m t ngành lu t đ c l p ộ ậ ộ ậ
 G m các QPPL đi u ch nh các QHXH ồ ề ỉG m các QPPL đi u ch nh các QHXH ồ ề ỉ

phát sinh gi a Toà án v i nh ng ng i ữ ớ ữ ườphát sinh gi a Toà án v i nh ng ng i ữ ớ ữ ườ
tham gia t  t ngố ụtham gia t  t ngố ụ

 Trong quá trình Toà án gi i quy t các ả ếTrong quá trình Toà án gi i quy t các ả ế
v  vi c dân sụ ệ ựv  vi c dân sụ ệ ự



    

2. Nh ng vi c thu c th m ữ ệ ộ ẩ2. Nh ng vi c thu c th m ữ ệ ộ ẩ
quy n gi i quy t c a Toà ề ả ế ủquy n gi i quy t c a Toà ề ả ế ủ
ánán



    

3. Trình t , th  t c gi i ự ủ ụ ả3. Trình t , th  t c gi i ự ủ ụ ả
quy t v  án dân sế ụ ựquy t v  án dân sế ụ ự



    

4. Trình t  th  t c gi i ự ủ ụ ả4. Trình t  th  t c gi i ự ủ ụ ả
quy t vi c dân sế ệ ựquy t vi c dân sế ệ ự



  

VI. Ngành lu t hình sậ ựVI. Ngành lu t hình sậ ự
1. Nh ng v n đ  chung v  lu t hình ữ ấ ề ề ậ1. Nh ng v n đ  chung v  lu t hình ữ ấ ề ề ậ
sựsự

1.1 Khái ni mệ1.1 Khái ni mệ
 Là m t ngành lu t trong h  th ng pháp ộ ậ ệ ốLà m t ngành lu t trong h  th ng pháp ộ ậ ệ ố

lu t VNậlu t VNậ

 G m h  th ng các QPPL xác đ nh ồ ệ ố ịG m h  th ng các QPPL xác đ nh ồ ệ ố ị
nh ng hành vi nguy hi m là t i ph mữ ể ộ ạnh ng hành vi nguy hi m là t i ph mữ ể ộ ạ

 Quy đ nh hình ph t ị ạQuy đ nh hình ph t ị ạ



  

1.2 Đ i t ng nghiên c u c a ố ượ ứ ủ1.2 Đ i t ng nghiên c u c a ố ượ ứ ủ
ngành lu t hình sậ ựngành lu t hình sậ ự

 Quan h  xã h i phát sinh gi a NN vàa ệ ộ ữQuan h  xã h i phát sinh gi a NN vàa ệ ộ ữ
ng i ph m t iườ ạ ộng i ph m t iườ ạ ộ



  

1.3 Ph ng pháp đi u ch nh c a ươ ề ỉ ủ1.3 Ph ng pháp đi u ch nh c a ươ ề ỉ ủ
ngành lu t hình sậ ựngành lu t hình sậ ự

 Ph ng pháp quy n uy, m nh l nh, ươ ề ệ ệPh ng pháp quy n uy, m nh l nh, ươ ề ệ ệ
ph c tùngụph c tùngụ



  

1.4 M t s  nguyên t c c  b n ộ ố ắ ơ ả1.4 M t s  nguyên t c c  b n ộ ố ắ ơ ả
c a ngành lu t hình sủ ậ ực a ngành lu t hình sủ ậ ự

 Nguyên t c pháp ch  XHCNắ ếNguyên t c pháp ch  XHCNắ ế
 Nguyên t c m i công dân đ u bình đ ng ắ ọ ề ẳNguyên t c m i công dân đ u bình đ ng ắ ọ ề ẳ

tr c pháp lu tướ ậtr c pháp lu tướ ậ
 Nguyên t c nhân đ oắ ạNguyên t c nhân đ oắ ạ
 Nguyên t c trách nhi m cá nhânắ ệNguyên t c trách nhi m cá nhânắ ệ



  

2. M t s  n i dung c  b n c a ộ ố ộ ơ ả ủ2. M t s  n i dung c  b n c a ộ ố ộ ơ ả ủ
B  lu t hình s  1999ộ ậ ựB  lu t hình s  1999ộ ậ ự

2.1 Khái ni m t i ph mệ ộ ạ2.1 Khái ni m t i ph mệ ộ ạ
 Là hành vi nguy hi m cho xã h iể ộLà hành vi nguy hi m cho xã h iể ộ
 Đ c quy đ nh trong b  lu t hình sượ ị ộ ậ ựĐ c quy đ nh trong b  lu t hình sượ ị ộ ậ ự
 Do ng i có năng l c trách nhi m hình ườ ự ệDo ng i có năng l c trách nhi m hình ườ ự ệ

s  th c hi nự ự ệs  th c hi nự ự ệ
 M t cách c  ý ho c vô ýộ ố ặM t cách c  ý ho c vô ýộ ố ặ
 Xâm ph m nh ng v n đ  đ c PLHS ạ ữ ấ ề ượXâm ph m nh ng v n đ  đ c PLHS ạ ữ ấ ề ượ

b o vả ệb o vả ệ



  

2.2 Các d u hi u c a t i ph mấ ệ ủ ộ ạ2.2 Các d u hi u c a t i ph mấ ệ ủ ộ ạ

 Tính nguy hi m cho xã h i c a hành viể ộ ủTính nguy hi m cho xã h i c a hành viể ộ ủ

 Tính trái pháp lu t hình sậ ựTính trái pháp lu t hình sậ ự

 Tính có l i c a ng i th c hi n hành viỗ ủ ườ ự ệTính có l i c a ng i th c hi n hành viỗ ủ ườ ự ệ

 Tính ph i ch u hình ph tả ị ạTính ph i ch u hình ph tả ị ạ



  

2.3 Phân lo i t i ph mạ ộ ạ2.3 Phân lo i t i ph mạ ộ ạ

 TP ít nghiêm tr ngọTP ít nghiêm tr ngọ

 TP nghiêm tr ngọTP nghiêm tr ngọ

 TP r t nghiêm tr ngấ ọTP r t nghiêm tr ngấ ọ

 TP đ c bi t nghiêm tr ngặ ệ ọTP đ c bi t nghiêm tr ngặ ệ ọ



  

2.4 Hình ph tạ2.4 Hình ph tạ

 Hình ph t chínhạHình ph t chínhạ

 Hình ph t b  sungạ ổHình ph t b  sungạ ổ



  

VII. Ngành lu t t  t ng hình sậ ố ụ ựVII. Ngành lu t t  t ng hình sậ ố ụ ự
1. Nh ng v n đ  chung v  lu t TTHSữ ấ ề ề ậ1. Nh ng v n đ  chung v  lu t TTHSữ ấ ề ề ậ

1.1 Khái ni mệ1.1 Khái ni mệ
 Là ngành lu t đ c l p trong h  th ng ậ ộ ậ ệ ốLà ngành lu t đ c l p trong h  th ng ậ ộ ậ ệ ố

pháp lu t Vi t Namậ ệpháp lu t Vi t Namậ ệ
 G m các QPPL đi u ch nh các QHXH ồ ề ỉG m các QPPL đi u ch nh các QHXH ồ ề ỉ

n y sinh trong quá trình gi i quy t v  án ả ả ế ụn y sinh trong quá trình gi i quy t v  án ả ả ế ụ
hình s  ựhình s  ự

 Gi a c  quan ti n hành t  t ng v i ữ ơ ế ố ụ ớGi a c  quan ti n hành t  t ng v i ữ ơ ế ố ụ ớ
nh ng ng i tham gia t  t ng và gi a h  ữ ườ ố ụ ữ ọnh ng ng i tham gia t  t ng và gi a h  ữ ườ ố ụ ữ ọ
v i nhauớv i nhauớ



  

1.2 Đ i t ng đi u ch nhố ượ ề ỉ1.2 Đ i t ng đi u ch nhố ượ ề ỉ

 M i QH gi a các c  quan ti n hành t  ố ữ ơ ế ốM i QH gi a các c  quan ti n hành t  ố ữ ơ ế ố
t ngụt ngụ

 M i QH gi a nh ng ng i ti n hành t  ố ữ ữ ườ ế ốM i QH gi a nh ng ng i ti n hành t  ố ữ ữ ườ ế ố
t ngụt ngụ

 M i QH gi a c  quan t  t ng, ng i ti n ố ữ ơ ố ụ ườ ếM i QH gi a c  quan t  t ng, ng i ti n ố ữ ơ ố ụ ườ ế
hành t  t ng v i nh ng ng i tham gia ố ụ ớ ữ ườhành t  t ng v i nh ng ng i tham gia ố ụ ớ ữ ườ
t  t ngố ụt  t ngố ụ



  

1.3 Ph ng pháp đi u ch nhươ ề ỉ1.3 Ph ng pháp đi u ch nhươ ề ỉ

 Ph ng pháp quy n uyươ ềPh ng pháp quy n uyươ ề

 Ph ng pháp ph i h p, ch  cươ ố ợ ế ướPh ng pháp ph i h p, ch  cươ ố ợ ế ướ



  

1.4 NHi m v  c a lu t TTHSệ ụ ủ ậ1.4 NHi m v  c a lu t TTHSệ ụ ủ ậ

 Quy đ nh v  trình t , th  t c ti n hành ị ề ự ủ ụ ếQuy đ nh v  trình t , th  t c ti n hành ị ề ự ủ ụ ế
các ho t đ ng trong các giai đo n TTHSạ ộ ạcác ho t đ ng trong các giai đo n TTHSạ ộ ạ

 Quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n ị ứ ệ ụ ềQuy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n ị ứ ệ ụ ề
h n và m i quan h  gi a các c  quan ạ ố ệ ữ ơh n và m i quan h  gi a các c  quan ạ ố ệ ữ ơ
ti n hành t  t ng, nh ng ng i ti n hành ế ố ụ ữ ườ ếti n hành t  t ng, nh ng ng i ti n hành ế ố ụ ữ ườ ế
t  t ng  và tham gia t  t ngố ụ ố ụt  t ng  và tham gia t  t ngố ụ ố ụ



  

1.5 M t s  nguyên t c c  b n ộ ố ắ ơ ả1.5 M t s  nguyên t c c  b n ộ ố ắ ơ ả
c a lu t TTHSủ ậc a lu t TTHSủ ậ

 Nguyên t c m i công dân đ u bình đ ng ắ ọ ầ ẳNguyên t c m i công dân đ u bình đ ng ắ ọ ầ ẳ
tr c pháp lu tướ ậtr c pháp lu tướ ậ

 Nguyên t c b o đ m quy n bình đ ng ắ ả ả ề ẳNguyên t c b o đ m quy n bình đ ng ắ ả ả ề ẳ
tr c Toà ánướtr c Toà ánướ

 Nguyên t c b o đ m quy n bào ch a ắ ả ả ề ữNguyên t c b o đ m quy n bào ch a ắ ả ả ề ữ
c a ng i b  t m gi , b  can, b  cáoủ ườ ị ạ ữ ị ịc a ng i b  t m gi , b  can, b  cáoủ ườ ị ạ ữ ị ị



  

2. M t s  n i dung c a lu t ộ ố ộ ủ ậ2. M t s  n i dung c a lu t ộ ố ộ ủ ậ
TTHSTTHS

 Nh ng c  quan ti n hành t  t ng, nh ng ữ ơ ế ố ụ ữNh ng c  quan ti n hành t  t ng, nh ng ữ ơ ế ố ụ ữ
ng i ti n hành t  t ng và nh ng ng i ườ ế ố ụ ữ ường i ti n hành t  t ng và nh ng ng i ườ ế ố ụ ữ ườ
tham gia t  t ngố ụtham gia t  t ngố ụ

 Các giai đo n t  t ng hình sạ ố ụ ựCác giai đo n t  t ng hình sạ ố ụ ự



  

VIII. NGÀNH LU T TH NG Ậ ƯƠVIII. NGÀNH LU T TH NG Ậ ƯƠ
M IẠM IẠ

1. Khái quát chung1. Khái quát chung  

1.1 Khái ni mệ1.1 Khái ni mệ
 Là m t ngaàh lu t đ c l pộ ậ ộ ậLà m t ngaàh lu t đ c l pộ ậ ộ ậ
 T ng th  các QPPL nh m đi u ch nh ổ ể ằ ề ỉT ng th  các QPPL nh m đi u ch nh ổ ể ằ ề ỉ

các QHXH phát sinh trong quá trình t  ổcác QHXH phát sinh trong quá trình t  ổ
ch c, qu n lý và ho t đ ng SXKD gi a ứ ả ạ ộ ữch c, qu n lý và ho t đ ng SXKD gi a ứ ả ạ ộ ữ
các DN và gi a DN v i c  quan qu n lý ữ ớ ơ ảcác DN và gi a DN v i c  quan qu n lý ữ ớ ơ ả
NNNN



  

1.2 Đ i t ng và ph ng pháp ố ượ ươ1.2 Đ i t ng và ph ng pháp ố ượ ươ
đi u ch nhề ỉđi u ch nhề ỉ

a) Đ i t ng đi u ch nhố ượ ề ỉa) Đ i t ng đi u ch nhố ượ ề ỉ
 QHKT trong quá trình SXKD gi a các DN ữQHKT trong quá trình SXKD gi a các DN ữ

v i nhauớv i nhauớ

 QH gi a c  quan qu n lý kinh t  v i các ữ ơ ả ế ớQH gi a c  quan qu n lý kinh t  v i các ữ ơ ả ế ớ
DNDN



  

b) Ph ng phápươb) Ph ng phápươ

 Bình đ ngẳBình đ ngẳ

 Quy n uyềQuy n uyề



  

1.3 Ch  thủ ể1.3 Ch  thủ ể

 Doanh nghi pệDoanh nghi pệ

 C  quan qu n lý NN v  kinh tơ ả ề ếC  quan qu n lý NN v  kinh tơ ả ề ế



  

2. Các lo i hình doanh nghi p ạ ệ2. Các lo i hình doanh nghi p ạ ệ
 Vi t Namở ệ Vi t Namở ệ

2.1 Khái ni m DNệ2.1 Khái ni m DNệ

2.2 Các lo i hình DNạ2.2 Các lo i hình DNạ



  

IX. Lu t lao đ ngậ ộIX. Lu t lao đ ngậ ộ

1.1. Khái ni mệKhái ni mệ

 Là m t ngành lu t đ c l pộ ậ ộ ậLà m t ngành lu t đ c l pộ ậ ộ ậ
 G m nh ng QPPL đi u ch nh nh ng ồ ữ ề ỉ ữG m nh ng QPPL đi u ch nh nh ng ồ ữ ề ỉ ữ

quan h  lao đ ng và nh ng quan h  xã ệ ộ ữ ệquan h  lao đ ng và nh ng quan h  xã ệ ộ ữ ệ
h i khác có liên quanộh i khác có liên quanộ



  

2. Đ i t ng đi u ch nhố ượ ề ỉ2. Đ i t ng đi u ch nhố ượ ề ỉ

 QH gi a ng i lao đ ng v i ng i s  ữ ườ ộ ớ ườ ửQH gi a ng i lao đ ng v i ng i s  ữ ườ ộ ớ ườ ử
d ng lao đ ngụ ộd ng lao đ ngụ ộ

 Các QH khác liên quan tr c ti p đ n QH ự ế ếCác QH khác liên quan tr c ti p đ n QH ự ế ế
lao đ ngộlao đ ngộ



  

3. Ph ng pháp đi u ch nhươ ề ỉ3. Ph ng pháp đi u ch nhươ ề ỉ

 Ph ng pháp tho  thu nươ ả ậPh ng pháp tho  thu nươ ả ậ

 Ph ng pháp m nh l nhươ ệ ệPh ng pháp m nh l nhươ ệ ệ

 Ph ng pháp thông quan ho t đ ng ươ ạ ộPh ng pháp thông quan ho t đ ng ươ ạ ộ
công đoàncông đoàn



  

4. N i dung c  b nộ ơ ả4. N i dung c  b nộ ơ ả

 H p đ ng lao đ ngợ ồ ộH p đ ng lao đ ngợ ồ ộ

 Quy n và nghĩa v  c a ng i lao đ ngề ụ ủ ườ ộQuy n và nghĩa v  c a ng i lao đ ngề ụ ủ ườ ộ

 Quy n và nghĩa v  c a ng i s  d ng ề ụ ủ ườ ử ụQuy n và nghĩa v  c a ng i s  d ng ề ụ ủ ườ ử ụ
lao đ ngộlao đ ngộ



  

X. NGÀNH LU T Đ T ĐAIẬ ẤX. NGÀNH LU T Đ T ĐAIẬ Ấ

1. Khái quát chung1. Khái quát chung

1.1 Khái ni mệ1.1 Khái ni mệ
 Là ngành lu t đ c l p ậ ộ ậLà ngành lu t đ c l p ậ ộ ậ
 T ng th  các QPPL đi u ch nh các QH ổ ể ề ỉT ng th  các QPPL đi u ch nh các QH ổ ể ề ỉ

phát sinh trong quá trình qu n lý và s  ả ửphát sinh trong quá trình qu n lý và s  ả ử
d ng đ tụ ấd ng đ tụ ấ



  

1.2 Đ i t ng đi u ch nhố ượ ề ỉ1.2 Đ i t ng đi u ch nhố ượ ề ỉ

 Các quan h  phát sinh trong quá trình ệCác quan h  phát sinh trong quá trình ệ
qu n lý và s  d ng đ tả ử ụ ấqu n lý và s  d ng đ tả ử ụ ấ



  

1.3 Ph ng pháp đi u ch nhươ ề ỉ1.3 Ph ng pháp đi u ch nhươ ề ỉ

 M nh l nhệ ệM nh l nhệ ệ

 Bình đ ngẳBình đ ngẳ



  

2. N i dung c  b nộ ơ ả2. N i dung c  b nộ ơ ả

2.1 Ch  đ  qu n lý và s  d ng đ tế ộ ả ử ụ ấ2.1 Ch  đ  qu n lý và s  d ng đ tế ộ ả ử ụ ấ
 Qu n lý NN đ i v i đ t đaiả ố ớ ấQu n lý NN đ i v i đ t đaiả ố ớ ấ
 S  d ng đ tử ụ ấS  d ng đ tử ụ ấ

2.2 Th  t c chuy n đ i, chuy n nh ng ủ ụ ể ổ ể ượ2.2 Th  t c chuy n đ i, chuy n nh ng ủ ụ ể ổ ể ượ
và c p gi y ch ng nh n quy n s  d ng ấ ấ ứ ậ ề ử ụvà c p gi y ch ng nh n quy n s  d ng ấ ấ ứ ậ ề ử ụ
đ tấđ tấ
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